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STT Ký hiệu Tên ký hiệu 

1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

3 CS Công suất 

4 ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

5 Ng.đ Ngày đêm 

6 NM Nhà máy 

7 NTSX Nước thải sản xuất 

8 NTSH Nước thải sinh hoạt 

9 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

10 SP Sản phẩm 
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MỞ ĐẦU 

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (sau đây gọi là “Công ty”) có trụ sở tại tổ dân 

phố Cam Giá 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên với diện tích đất sử dụng là 

53.133,9m2, công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 1.411 tỷ đồng. Nhà máy 

được thành lập theo Quyết định chủ trương đầu tư của Tổng Công ty thép Việt Nam tại văn 

bản số 292/VNS-ĐTPT ngày 12/3/2008, được khởi công xây dựng từ năm 2009 và chính 

thức đi vào hoạt động từ Quý I/2013 đến nay. Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát 

triển, Công ty không ngừng cải tiến để đưa ra thị trường các loại sản phẩm thép bê tông 

cán nóng bao gồm: thép cán tròn trơn, thép thanh vằn có đường kính từ D10mm – D50mm 

đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhiều cấp công trình xây dựng. 

Ngày từ thời gian đầu thành lập, công tác bảo vệ môi trường của nhà máy được quan 

tâm, chú trọng và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhà máy 

đã có các hồ sơ môi trường: 

- Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công 

trình Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần Cán thép Thái 

Trung, tại thành phố Thái Nguyên. 

- Giấy xác nhận số 24/GXN-STNMT ngày 17/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc xác nhận thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

đầu tư xây dựng công trình nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ 

phần cán thép Thái Trung. 

Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ điểm c, 

khoản 1, mục VII Phụ lục IX kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NĐ-CP ngày 18/5/2026 

của Chính Phủ, Công ty cổ phần cán thép Thái Trung phát sinh khí thải ra môi trường có 

tổng lưu lượng từ 100.000m3/giờ trở lên, thuộc đối tượng cơ sở sản xuất đang hoạt động 

phải lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 

 Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường; căn cư Quyết định 

số 2157/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ủy quyền thực 

hiện việc tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trên 

địa bàn tỉnh;  Công ty thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của Sở Nông nghiệp và môi trường 

tỉnh Thái Nguyên. 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cơ sở được thực hiện theo hướng 

dẫn tại mẫu số 22.d, Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở:  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ dân phố Cam Giá 2, phường Gia Sàng , tỉnh Thái Nguyên 

- Người đại diện theo pháp luật:  Ông Trần Tuấn – Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: Số điện thoại: 02083. 735690   Fax: 02083. 735716 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty cổ phần: 4600451322 do Sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 29/8/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 

24/8/2021. 

2. Tên cơ sở:  

NHÀ MÁY CÁN THÉP CÔNG SUẤT 500.000 TẤN/NĂM 

- Địa điểm cơ sở: Tổ dân phố Cam Giá 2, phường Gia Sàng , tỉnh Thái Nguyên  

* Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, phê duyệt dự án:  

- Văn bản số 61/SCT-KTCN ngày 27/10/2008 của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên 

thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình của dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

cán thép công suất 500.000 tấn/năm. 

* Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần:  

- Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công 

trình Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần Cán thép Thái 

Trung, tại thành phố Thái Nguyên. 

- Giấy xác nhận số 24/GXN-STNMT ngày 17/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc xác nhận thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

đầu tư xây dựng công trình nhà máy cán thép công suất 500.00 tấn/năm của Công ty cổ 

phần cán thép Thái Trung. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 19.000164.T cấp 

lần đầu ngày 25/6/2013. 

- Quy mô của cơ sở: Nhà máy có tổng mức đầu tư là 1.411 tỷ đồng, tương đương với 

dự án đầu tư nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, quy định tại 

khoản 3, điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024.  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường của Nhà máy theo quy định tại khoản 4, điều 25 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, điều 1, 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 là: Nhà máy không có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường theo quy định. 
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- Nhà máy được phân danh mục các Dự án đầu tư nhóm III theo quy định tại  phụ lục 

V kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ. 

- Xác định đối tượng lập báo cáo và cấp Giấy phép môi trường: Căn cứ khoản 1, 

khoản 2, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ điểm c, khoản 1, mục VII Phụ lục 

IX kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NĐ-CP ngày 18/5/2026 của Chính Phủ, Công ty 

cổ phần cán thép Thái Trung phát sinh khí thải ra môi trường có tổng lưu lượng từ 

100.000m3/giờ trở lên, thuộc đối tượng cơ sở sản xuất đang hoạt động phải lập báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường. 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cơ sở được thực hiện theo hướng 

dẫn tại mẫu số 22.d, Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

 Nằm trong khuôn viên KCN Gang thép Thái Nguyên, nhà máy Cán thép công suất 

500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung được đầu tư xây dựng đồng 

bộ, hiện đại theo dây chuyền sản xuất của Italy do Tập đoàn Danieli cung cấp và lắp đặt. 

Trên diện tích 5,3ha, dây truyền được tối ưu hóa về quy trình sản xuất, lắp đặt thiết bị từ 

khâu chuẩn bị phôi đầu vào đến khâu đóng gói sản phẩm, vận chuyển đi tiêu thụ.  

 Công suất thiết kế của nhà máy: 500.000 tấn sản phẩm/năm; sản phẩm là thép cốt 

bê tông cán nóng (thép tròn trơn, thép thanh vằn) có đường kính từ D10mm – D50mm. 

 Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do điều kiện thị trường tiêu thụ trong nước 

diễn biến xấu do nhu cầu sụt giảm, tình hình kính tế có nhiều biến động,…sản lượng sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy giảm so với kế hoạch hàng năm và so với công 

suất thiết kế của dây chuyền sản xuất. Trong năm 2023, Nhà máy đã dừng sản xuất 135 

ngày, công suất sản xuất chỉ đạt 56,45% công suất thiết kế, ảnh hưởng đến công suất của 

từng năm. Sản lượng từng năm cụ thể: 

STT Sản lượng sản xuất Kế hoạch 
Sản lượng 

thực tế 

Tỷ lệ so với 

kế hoạch 

Tỷ lệ so với 

công suất 

thiết kế 

1 Năm 2022 405.000 395.625 83,56 % 79,12% 

2 Năm 2023 380.000 297.468 78,28% 56,45% 

3 Năm 2024 275.000 406.000 147,27% 81,0% 

4 Năm 2025 365.000 461.015 126,3% 92,2% 

 Có thể thấy, công suất sản xuất trong những năm gần đây trung bình khoảng 80% 

so với công suất thiết kế. Sản phẩm chính của nhà máy hiện nay là thép thanh D10mm – 

D50mm. Sản phẩm từ dây chuyền cán thép dây theo thiết kế là chưa có do hiện nay chưa 

đầu tư, lắp đặt dây chuyền này. 
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 - Quy mô lao động:  

+ Tổng số lượng cán bộ, công nhân hiện tại của Công ty là 250 người. 

+ Chế độ làm việc: Công ty làm việc 3 ca/ngày với thời gian làm việc là 8 giờ/ca, 

26 ngày/tháng, 300 ngày/năm. Giữa các ca có cung cấp suất ăn cho công nhân. Các suất ăn 

này được nấu và ăn tại nhà ăn của Công ty. 

 - Quy mô sử dụng đất: Diện tích 53.133,9m2 (được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CT02308). Nhà máy bố trí các hạng mục công trình phục vụ hoạt động sản 

xuất như sau: 

Bảng 1. 1.Tổng hợp các hạng mục công trình của công ty 

TT Tên công trình 
Diện tích 

theo ĐTM 

Diện tích theo 

hiện tại (m2) 

Ghi chú 

I Hạng mục công trình chính    

1 Nhà văn phòng 480 480 Đã được 

xác nhận số 

24/GXN-

STNMT 

ngày 

17/7/2015  

2 Xưởng cán thép 18.582 18.582 

3 Gian nạp phôi nóng  1.200 chưa xây dựng 

4 Bãi chứa phôi thép 8.000 8.000 

II Hạng mục công trình phụ trợ   

1 Trạm dầu 450 450 

2 Khu vực xử lý nước thải và trạm 

bơm 

1.200 1.200 

3 Bể lắng xỉ 200 200 

4 Kho dầu 450 200 

5 Bể chứa bùn  130 320 

III Hạng mục công trình khác   

1 Nhà bảo vệ 48 48 

2 Nhà ăn  250 120 

3 Nhà để xe 300 300 

4 Trạm cân 200 200 

6 Đường nội bộ 16.000 16.000 

7 Cây xanh 9.930 9.930 

Ngoài các công trình chính và phụ trợ, Công ty còn xây dựng và lắp đặt một số hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty 

TT Các hạng mục Thông số Ghi chú 
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1 
Trạm xử lý nước 

thải 
500m3/h 

Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

2 Kho chứa CTNH 20 m2 
Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

3 Bể tự hoại 3 ngăn 03 bể, tổng dung tích 45m3 
Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

4 Bể tách mỡ Dung tích 5m3 
Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

5 
Hệ thống xử lý khí 

thải  

Hệ thống thu gom khí thải và 

thiết bị trao đổi nhiệt trước khi 

dẫn ra ống khói cao 60m 

Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

- Quy trình sản xuất: Nạp phôi  Nung  cán thô  máy cắt số 1  cán trung  máy 

cắt số 2    dây chuyền cán tinh   hộp làm mát  cắt phân đoạn số 3  sàn nguội  máy 

cắt thành phẩm  đóng bó  cân 5 tấn  nhập kho. 

Quy trình sản xuất của một số công đoạn cụ thể như sau:  

1. Nạp phôi: Phôi được nhập từ các nhà máy sản xuất phôi và của Công ty cổ phần 

Gang thép Thái Nguyên về nhà máy. Qua quá trình kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật về 

mặt chất lượng và kích thước hình học mới đưa vào dây chuyền cán. Phôi được đưa vào 

cán có kích thước từ 130x130mm đến 150x150mm, chiều dài từ 6m đến12m. Phôi được cầu 

trục chuyển từ bãi phôi qua xe goòng đưa vào trong nhà xưởng, tiếp tục được đưa lên sàn 

nạp phôi (toàn bộ quá trình cẩu phôi đều được sử dụng bằng cầu trục mâm từ). Tại đây quá 

trình nạp và ra phôi đều hoàn toàn tự động nhờ vào các xen sơ cảm biến. Phôi được tự động 

đưa vào lò bằng hệ thống con lăn  

2. Lò nung: Nhà máy sử dụng lò nung phôi đáy bước, do hãng DANIELI của Italy 

sản xuất với công nghệ hiện đại, tự động các điều khiển hoàn toàn các thông số kỹ thuật 

của lò như: 

- Điều khiển tỷ lệ dầu/không khí; 

- Điều khiển áp suất lò nung; 

- Điều khiển áp lực ổn định khí đốt; 

- Điều khiển hệ thống nhấc đáy động và đặt phôi để không làm rung khung và hỏng phôi  

Khung và vách lò được làm từ các vật liệu chịu nhiệt cao và cách nhiệt tốt, xung 

quanh lò được trang bị các ống dẫn dầu và khí nóng, cấu tạo của lò gồm:  

* Hệ thống đáy bước: Tiếp nhận phôi thép gồm các thanh đỡ (bước) có thể di chuyển 

lên xuống tuần tự, giúp phôi thép di chuyển dọc theo lò theo cơ chế nâng lên, tiến về phía 

trước và hạ xuống. 

* Lò nung phôi:  thực hiện trong quy trình khép kín, tính năng kỹ thuật chính của lò 

gồm 03 vùng nung liên tục (gồm: vùng sấy nhiệt 900-10000C, vùng nung 1100-11800C, 
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vùng đồng nhiệt 1130-11500C), kích thước trong lò (dài x rộng x cao) 21.000mm x 

13.000m x 2.115mm, bố trí 22 mỏ đốt (gồm 12 mỏ đốt dọc hai bên thân lò tại vùng nung 

và 10 mỏ đốt cuối lò), áp lực dầu nguồn 4,5-6kg/cm2, áp khí nén 4,5-6kg/cm2 , áp lực nước 

làm mát 2-3kg/cm2. 

* Hệ thống đốt:  

- Hệ thống cấp dầu FO: Dầu FO được đưa từ bồn chứa dung tích 450 m3 có hệ thống 

sấy sơ bộ công suất 25 KW/h qua đường ống dẫn 110mm bằng thép đến bộ sấy đường 

dầu chính có công suất 60 KW/h. Sau đó dầu được khí nén áp lực cao làm mù hóa và phun 

dưới dạng sương mù cùng khí nóng vào lò bằng các mỏ đốt. Nhà máy sử dụng song song 

hệ thống đốt bằng dầu FO và bằng khí cốc nghịch (cung cấp từ nhà máy cốc hóa bằng 

đường ống thép D350, chiều dài khoảng 900m) để giảm thiểu lượng dầu tiêu hao sử dụng 

trong quá trình đốt lò.  

Chức năng của mỏ đốt: Hỗn hợp dầu được mù hóa và khí sau khi được sấy nóng được 

trộn tạo thành hỗn hợp mù hóa nóng với tỷ lệ nhất định tại mỏ đốt. Hỗn hợp dầu mù hóa 

và khí nóng này được phun vào đốt trong lò bằng áp lực cao qua các mỏ đốt được bố trí 

theo 3 vùng nhiệt đô trong lò nung (còn gọi là vùng nung):  

+ Vùng sấy: 900 – 10000C; 

+ Vùng nung: 1100 – 11800C; 

+ Vùng đồng nhiệt: 1130 – 11800C.  

- Hệ thống cấp gió và thu hồi nhiệt (bụi, khí thải): Để cung cấp khí cho các mỏ đốt, 

sử dụng một quạt gió công suất 200kW để cung cấp gió cho các mỏ đốt. Áp lực dòng khí 

được điều khiển bằng các van nối đường khí nóng từ kênh dẫn khói ra ống khói và đưa qua 

buồng trao đổi nhiệt nhằm khống chế nhiệt độ gió nóng dưới mức cho phép, van nối tắt có 

chức năng điều khiển một phần đường gió nóng không qua hệ thống trao đổi nhiệt nhằm 

khống chế nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt luôn lớn hơn giá trị đặt (trên 3800C) để không để 

xảy ra phản ứng tạo axit sunfuaric trong điều kiện nhiệt độ thấp. Buồng trao đổi nhiệt có 

tác dụng sấy khí lạnh đến nhiệt độ nhất định trước khi cấp vào lò nung.   

Tại các vùng nung, gió sau khi được sấy nóng qua các van điều khiển mở để cung 

cấp vào lò. Lượng gió vào được điều khiển tỉ lệ phù hợp với lượng hỗn hợp dầu, khí mù 

hóa bơm qua mỏ đốt. Công nhân vận hành điều chỉnh lượng gió hợp lý làm cho hiệu quả 

nung đạt tối đa. 

+ Khí thải phát sinh được thu bằng kênh thu khói lắp đặt bên trên phía đầu lò, qua hệ 

thống đường ống dẫn (đường kính 2,1m, chiều dài khoảng 53m) và thoát qua ống khói cao 

60m (đường kính chân ống khói 3m, đường kính miệng ống khói 2,2m). Với nguyên lý hoạt 

động nêu trên, các chất ô nhiễm phát sinh trong lò nung phôi (gồm bụi, CO, SO2, NOx,…) 

được giảm thiểu, mức độ phát thải gây ô nhiễm được triệt tiêu ngay trong lò, hạn chế tối 

đa các thành phần gây ô nhiễm ra môi trường.  



 12 

 

 

Kênh thu khói 

Mỏ đốt 

Bộ trao đổi nhiệt 
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Phôi đủ nhiệt khoảng 1150 – 12000C được hệ thống Kick of chuyển phôi thép lên hệ 

thống con lăn đưa ra lò.  

3. Cán thô: Phôi đủ nhiệt khoảng 1150 – 12000C được hệ thống Kick of chuyển lên 

hệ thống con lăn tới máy đẩy tiếp trước giá cán số 1 được đánh bong vẩy cán đồng thời tạo 

điều kiện dễ dàng cho phôi ăn vào giá cán số 1. Nhóm giá cán thô gồm có 6 giá cán bố trí 

giá cán thẳng đứng – nằm ngang xen kẽ thẳng hàng liên tục theo thứ tự: giá cán số 1,3,5 là 

giá cán nằm ngang, giá cán số 1 và 3 có đường kính trục 630mm; giá cán 2,4,6 là giá cán 

đứng có đường kính trục là 550mm. Tất cả các loại sản phẩm cán đều được cán qua 6 giá 

cán thô. Sản phẩm sau khi ra khỏi giá cán số 6 có kích thước Ø 64mm. 

- Cắt đầu đuôi: Sau khi phôi cán ra khỏi giá cán số 6, vật cán được cắt đầu đuôi tại 

máy cắt tay quay số 1 nhằm loại bỏ các khuyết tật đầu, đuôi vật cán. Trong trường hợp có 

sự cố tại phía sau máy cắt này, máy cắt có nhiệm vụ chặt phôi thành từng đoạn không cho 

vào giá cán kế tiếp. 

4. Cán trung: Nhóm giá cán trung bao gồm 6 giá cán liên tục bố trí: thẳng đứng -  

nằm ngang xen kẽ, giá cán số 7 có đường kính trục 550mm, từ giá cán số 8 đến giá cán số 

12 có đường kính trục 440mm. Phôi cán được chuyển từ giá nọ đến giá kia bởi hệ thống 

dẫn hướng cơ khí và máng chuyển thép. Từ giá cán số 10 đến 12 bố trí 2 máy tạo chùng 

với mục đích làm ổn định quá trình cán. 

- Máy cắt số 2: Sau khi phôi cán ra khỏi giá cán số 12 sẽ được cắt đầu đuôi tại máy 

cắt bay số 2 nhằm loại bỏ các khuyết tật đầu đuôi vật cán. Trong từng trường hợp có sự cố 

tại phía sau máy cắt này, máy cắt có nhiệm vụ cắt phôi thành từng đoạn không cho vật cán 

vào giá cán kế tiếp. 

5. Cán tinh: Nhóm giá cán tinh bao gồm 6 giá cán liên tục bố trí thẳng đứng, nằm 

ngang xen kẽ, đường kính trục 380mm. Giá cán K14 là giá cán chuyển đổi để phục vụ cán 

chẻ. Tùy theo từng loại sản phẩm cán, mà số lần cán và lỗ hình trục cán khác nhau. 

Vật cán được chuyển từ giá nọ sang giá kia bởi hệ thống dẫn hướng cơ khí và máng 

chuyển thép. Từ giá cán số 10 đến giá cán số 18 có bố trí 8 máy tạo chùng với mục đích 

làm ổn định quá trình cán. 

Tại các giá cán, hệ thống nước làm mát trực tiếp tại các giá cán để làm mát cho trục 

cán, đồng thời loại bỏ các vảy thép phát sinh và giảm bụi trong quá trình cán thép.  

6. Hệ thống QTB (hộp nước QuenChing): 

Hệ thống QTB bao gồm 3 đường dẫn khác nhau: 

- Đường dẫn ngoài cùng là hệ thống bàn con lăn dẫn thép để cán các loại sản phẩm 

không qua xử lý nhiệt. 

- Đường dẫn ở giữa là hộp nước tôi thép thanh cho các sản phẩm D16-D40. 

- Đường dẫn trong cùng là hộp nước tôi thép thanh cho các sản phẩm cán chẻ 2 dòng 

D10-D14. 
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Hộp nước tôi thép bao gồm nhiều loại chi tiết khác nhau như: Cooler, Stripper, Dryer, 

By-pass. Tùy thuộc vào tiết diện của sản phẩm cán mà kích thước, số lượng của các thiết 

bị này có bố trí khác nhau. Hệ thống QTB sử dụng hệ cấp nước và thu hồi nước tuần hoàn 

của Nhà máy. 

7. Cắt phân đoạn: 

Thép thanh trước khi vào sàn nguội được cắt phân đoạn với chiều dài thích hợp cho 

việc cắt thanh theo chiều dài thương phẩm sau sàn nguội và phù hợp với chiều dài làm việc 

của sàn nguội. 

8. Sàn nguội thép thanh: 

Thép thanh được cấp vào sàn nguội bởi hệ thống con lăn, tại đây thép thanh được làm 

nguội một cách tự nhiên trong không khí và đồng đều hóa nhiệt độ ở trong lõi và bề mặt 

thanh. Sản phẩm được chuyển ra khỏi sàn nguội trên hệ thống con lăn có hướng ngược với 

hướng cán thép theo từng lớp và thép được đưa tới máy cắt nguội để cắt thanh theo chiều 

dài thương phẩm. 

9. Cắt thành phẩm: 

Thép thanh được cắt tự động theo chương trình hoặc điều khiển bằng tay theo chiều 

dài thương phẩm được xác định bởi cữ chặn di động trên dầm. 

10. Kiểm tra thép thanh: 

Quá trình này được tiến hành tại khu vực thành phẩm, thép thanh phải đáp ứng các 

kích thước theo quy định đã được công bố của nhà máy, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy 

định về kiểm tra sản phẩm trước khi đóng bó. 

11. Đếm thanh, đóng bó và nhập kho sản phẩm: 

Việc đếm thanh và đóng bó thép thanh được tiến hành tự động tại khu vực thành 

phẩm bó thép thanh. Bó thép thanh được thực hiện bằng các máy đếm thanh và đóng bó tự 

động, thép sau đóng bó đưa ra sàn và được gắn Etekets, nhập kho theo quy định:  
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Hình 1. 1. Công nghệ sản xuất và dòng thải của Nhà máy 

3.3. Sản phẩm của nhà máy:  

Sản phẩm của Công ty cụ thể là thép xây dựng kích cỡ D10mm – D50mm, công suất 

thiết kế của nhà máy là 500.000 tấn/năm. Tùy theo nhu cầu của thị trường mà tỉ lệ giữa các 

loại sản phẩm của Công ty được điều chỉnh phù hợp với thực tế. Công suất trung bình hiện 

nay đạt khoảng 400.000 tấn/năm, cụ thể thống kê sản lượng trong 3 năm gần nhất như sau: 

 

 

Bảng 1. 3. Thống kê sản phẩm qua các năm của công ty 

Máy cán trung  

Phôi thép 

Sàn con lăn  

Máy cán thô  

Máy cắt đầu 

đuôi và sự cố 

Lò nung 

Dầu FO, khí cốc 

nghịch; khí than 

lò cao; gió nóng 

Bụi, khí thải  

(CO, SOx, NOx,..) 

Đầu mầu thép 

Nước thải, vảy  

cán 

Máy cán tinh 

Nước làm mát 

Hộp nước 

Quenching  

Trạm đếm thép 

và đóng bó 

Cắt phân đoạn  

Sàn nguội 

Nhập kho 

Nước tôi thép 

Máy cắt đầu 

đuôi và sự cố 

Trạm xử lý 

nước thải 

Tuần hoàn nước 

Tuần hoàn 
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STT Năm sản xuất Kế hoạch 
Sản lượng 

thực tế 

% so với kế 

hoạch 

% so với công 

suất thiết kế 

1 Năm 2022 405.000 395.625 83,56 % 79,12% 

2 Năm 2023 380.000 297.468 78,28% 56,45% 

3 Năm 2024 275.000 406.000 147,27% 81,0% 

4 Năm 2025 365.000 461.015 126,3% 92,2% 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng 

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu chính là phôi thép được nhập từ các nhà máy 

sản xuất phôi thép trong nước hoặc phôi nhập khẩu và của Công ty cổ phần Gang thép Thái 

Nguyên. Dưới đây là bảng định lượng và khối lượng sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu 

để sản xuất tương ứng trong năm 2025, công suất 461.015 tấn sản phẩm/năm: 

Bảng 1. 4: Định mức sử dụng và khối lượng sử dụng một số loại nguyên, nhiên liệu chính 

của Công ty  

STT Loại nguyên, nhiên liệu 
Đơn 

vị tính 

Định lượng sử dụng 

(/tấn sản phẩm) 

Khối lượng sử 

dụng (/12 tháng) 

1 Phôi thép tấn 1,0221 471.203,43  

2 Dầu FO tấn 0,0155 7.606,75  

3 Khí cốc nghịch m3 16,5 7.606.747,50  

4 Khí than lò cao m3 12,5 5.762.687,50  

5  Dầu, mỡ bôi trơn Kg 0,07 32.271,05  

6 Dầu thủy lực kg 0,04    18.440,60  

7 
Nước cấp bổ sung (cho 

sản xuất) 
m3 0,23  106.033,45  

8 Tiêu hao điện kW 96,5 44.487.947,50  

(Tiêu chuẩn phôi thép đáp ứng yêu cầu Si≤ 0,6%, C > 0,18 – 0,34 %, Mn 

≤ 1,65%, P ≤ 0,05%, S ≤ 0,05%  theo tiêu chuẩn TISCO) 

(Nguồn: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025,; mục tiêu, giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ năm 2026 – Công ty cổ phần cán thép Thái Trung). 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a/ Nguồn, nhu cầu sử dụng nước của Công ty:  Nguồn nước cấp cho hoạt động của 

nhà máy được lấy từ Xí nghiệp Năng lượng - Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái 

Nguyên gồm nước sạch sinh hoạt và nước cấp bổ sung cho sản xuất, cụ thể như sau: 

* Nhu cầu sử dụng nước của Công ty gồm:  
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- Nước sạch: cấp cho cán bộ công nhân với số lượng 250 người, lượng nước cấp cho 

sinh hoạt trong 2 năm gần nhất như sau: 

Thống kê cấp nước sạch năm 2026:      (đơn vị: m3) 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Nước sạch 328 219 371 344 324 417 

Trung bình theo tháng 333,83 Trung bình theo ngày 12,83  

Thống kê cấp nước sạch năm 2025:     (đơn vị: m3) 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Nước sạch 251 270 272 253 304 291 

Bộ chỉ số  Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Nước sạch 357 351 305 290 277 314 

Trung bình theo tháng 294,58 Trung bình theo ngày 9,68  

Thống kê cấp nước sạch năm 2024:      (đơn vị: m3) 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Nước sạch 282 255 190 217 269 247 

Bộ chỉ số  Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Nước sạch 328 313 260 292 307 289 

Trung bình theo tháng 270,75 Trung bình theo ngày 10,85  

Tổng lượng nước sinh hoạt sử dụng trung bình trong tháng lớn nhất là 

333,83m3/tháng, nhà máy hoạt động 30 ngày/tháng tương đương 11,128m3/ngày. Tuy 

nhiên báo cáo sẽ tính toán lượng nước sử dụng tại tháng cao nhất theo hóa đơn nước sạch 

(tháng 6/2026) là 417m3/tháng và áp dụng hệ số dùng nước không điều hòa k=1,2. Lượng 

nước sử dụng lớn nhất trong ngày của nhà máy khoảng: (417m3/26 ngày) x 1,2 = 

19,24m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 500m3/giờ để xử lý và tuần hoàn quay lại sản xuất, không xả ra môi trường. 

- Nước công nghiệp: Nước sản xuất sử dụng làm mát gồm: 

+ Nước làm mát gián tiếp: Nước sạch sử dụng làm mát cho lò nung, động cơ,…chạy 

trong mạch kín, tuần hoàn toàn bộ, hàng ngày bổ sung thêm từ nguồn nước cấp công 

nghiệp. 

+ Nước làm mát trực tiếp: Nước sạch sử dụng làm nguội giá cán và làm sạch phôi 

thép sau nung, được thu gom và tuần hoàn toàn bộ, hàng ngày bổ sung thêm từ nguồn nước 

cấp công nghiệp.  

Toàn bộ hệ thống nước thải sản xuất phát sinh được thu gom bằng hệ thống mương 

xây; ống thép các loại về hệ thống lý nước thải tập trung công suất 500m3/giờ để xử lý và 

tuần hoàn quay lại sản xuất, không xả ra môi trường.  



 18 

Lượng nước thất thoát do bay hơi, thất thoát trong quá trình sản xuất được cấp bổ 

sung bằng nước công nghiệp, lưu lượng cấp dựa trên thông kê hóa đơn bổ sung nước công 

nghiệp của nhà máy như sau:  

Thống kê cấp nước sản xuất năm 2026:(đơn vị: m3) 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Nước công 

nghiệp 
11.460 9.792 9.642 13.671 11.626 9.969 

Trung bình theo tháng 11.026 Trung bình theo ngày 367,55  

Thống kê cấp nước sản xuất năm 2025:    (đơn vị: m3) 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Nước công 

nghiệp 
8.212 9.351 9.146 9.018 9.876 8.786 

Bộ chỉ số  Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Nước công 

nghiệp 
13.365 12.400 11.339 12.673 11.868 9.839 

Trung bình theo tháng 10.489,4 Trung bình theo ngày 344,85  

Thống kê cấp nước sản xuất năm 2024:    (đơn vị: m3) 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Nước công nghiệp 14.837 12.223 4.455 4.799 10.760 10.467 

Bộ chỉ số  Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Nước công nghiệp 2.651 7.518 6.721 5.049 6.429 8.834 

Trung bình theo tháng 7.895,25 Trung bình theo ngày 315,81  

Theo định mức sản xuất của Công ty, trung bình để sản xuất 1 tấn thép thành phẩm 

cần tiêu hao 0,23m3 nước. Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất đạt 500.000 tấn sản 

phẩm/năm ~ 70 tấn sản phẩm/giờ. Trung bình, lượng nước cần bổ sung theo định mức sản 

xuất là: 70 * 0,23 = 16,1m3/h ~ 386,4 m3/ngày đêm. 

Căn cứ công suất hoạt động các bơm cấp nước cho các công đoạn sản xuất, thời 

gian hoạt động các bơm tuần hoàn, bơm nước bổ sung theo thực tế thống kê tại nhà máy. 

Bảng 1. 5: Tổng lượng nước cấp sản xuất tại nhà máy  

Khu vực Bơm 

Số 

lượng 

bơm  

Lưu lượng 

(m3/h/bơm) 

Thời gian hoạt 

động 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Lám mát trực tiếp 

Cán thép 

Bơm tuần hoàn 

làm mát giá cán và 

phôi thép 

3 300 

Luân phiên 02 

bơm hoạt động 

24h 

550 
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Hộp chứa 

nước 

QuenChing 

Làm sạch vảy thép 

và tôi mác thép 
4 250 

Luân phiên, hoạt 

động theo từng 

mác sản phẩm 

500 

Làm mát gián tiếp 

Làm mát gián 

tiếp 

Làm mát thành lò 

và các bộ phận 

giảm tốc 

3 170 

Luân phiên 02 

bơm hoạt động 

24h 

400 

TỔNG 1.450 

- Nước cấp cho mục đích sử dụng khác:  Ngoài nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt, 

nhà máy sử dụng nước cho tưới nước dập bụi khoảng 1m3/ngày; nước cấp dự phòng cho 

phòng cháy chữa cháy 400m3. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và cân bằng nước công nghiệp của nhà máy: 

TT Hạng mục 

Nhu cầu 

sử dụng 

(m3/h) 

Lượng thất 

thoát, bay hơi 

(m3/h) 

Lưu lượng 

nước tuần 

hoàn (m3/h) 

Lưu lượng 

bổ sung 

(m3/h) 

1 Cán thép 550 10,6 539,4 10,6 

2 
Hộp chứa nước 

QuenChing 
500 3,2 496,8 3,2 

3 Làm mát gián tiếp 400 2,3 397,7 2,3 

  Tổng 1.450 16,1 1.433,9 16,1 

Sơ đồ cân bằng nước của Nhà máy:  

       

Tuần hoàn 

397,7m3/h 

Tuần hoàn 

347,9m3/h 

Nước làm mát 

gián tiếp 

Lò nung 

Động cơ, giảm 

tốc và các thiết 

bị chủ lực khác 
400m3/h 

50m3/h 

350m3/h 

Tuần hoàn 

49,8m3/h 

Bay hơi 0,2m3/h 

Bay hơi 2,1m3/h 

Tuần hoàn 176,1m3/h 

Tuần hoàn 127,8m3/h 

Tuần hoàn 

496,8m3/h 

Bay hơi 3,9m3/h 

Bay hơi 2,2m3/h 

Nước làm mát 

trực tiếp 

Cán trung 

Cán thô 

Làm sạch vảy 

thép (QTB) 

Cán tinh 130m3/h 

 1.050m3/h 

500m3/h 

240m3/h 

180m3/h 

Tuần hoàn 235,5m3/h 

Bay hơi 4,5m3/h 

Bay hơi 3,2m3/h 

Nước sạch từ XN 

Năng lượng cấp bù 

Tuần hoàn 

1.046,2m3/h 

Cấp mới 12,88m3/h 

Cấp mới 3,22m3/h 
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Sơ đồ tuần hoàn nước công nghiệp của Nhà máy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể chứa nước sạch cho 

 làm mát trực tiếp,V = 1.242 m3 

Nước làm nguội 

gián tiếp 

Hộp nước 

Quenching 

Q = 500m3/h 

Cán tinh, 

 Q = 130m3/h. 

Cán trung, 

 Q = 180m3/h. 

 

Cán thô, 

 Q = 240m3/h. 

 

Tháp làm mát Tháp làm mát 

Bể chứa nước sạch cho làm mát gián tiếp, 

V = 562 m3 

Nước cấp bổ xung 

Bể chứa trung gian,  

V = 280 m3 

Bể lắng xỉ kết hợp thu 

dầu 700m3 
Bể chứa xỉ  

Thu gom dầu 

thải 

Bể lắng ngang,  

V = 1.300 m3 

Hệ thống lọc 

áp lực 

Tháp làm mát Tháp làm mát 

Bể chứa bùn 

V=500m3 

Bùn thải lẫn nước 
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         b/ Nguồn cung cấp điện 

 Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của Công ty là nguồn điện từ trạm biến thế 

110/35/6KV của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Lượng điện tiêu thụ của nhà 

máy bình quân như sau: 

Thống kê sử dụng điện năm 2025 (kWh):  

Nguồn 

cấp  
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Điện 3.599.493 3.871.812 4.054.803 3.962.956 4.037.302 3.884.133 

 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Điện 3.844.231 4.012.281 3.333.057 3.853.190 3.610.134 3.360.219 

Trung bình theo 

ngày 
156.069 

Thống kê sử dụng điện năm 2024 (kWh):  

Nguồn 

cấp  
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Điện 4.160.660 3.574.340 1.217.193 2.233.005 4.167.652 3.760.648 

 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Điện 3.104.421 3.247.791 3.128.364 4.188.512 3.836.390 4.282.179 

Trung bình theo 

ngày 
136.337 
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Sơ đồ cân bằng vật chất của nhà máy: 
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5. Các thông tin khác có liên quan đến cơ sở sản xuất 

5.1. Vị trí địa lý 

 Nhà máy nằm tại phường Gia Sàng , tỉnh Thái Nguyên. Nằm trong phạm vi quản 

lý của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 

khoảng 8km về phía Đông Nam.  

 + Phía Bắc nhà máy tiếp giáp trục đường nhà máy cán thép Thái Nguyên. 

 + Phía Nam nhà máy tiếp giáp nhà máy cán thép Lưu Xá. 

 + Phía Đông nhà máy tiếp giáp tuyến đường F5, F6 của công ty cổ phần Gang thép 

Thái Nguyên. 

 + Phía Tây nhà máy giáp đường đi trạm điện trung tâm 35KV, đây là đường vào 

chính của nhà máy. 

 Nhà máy cách khu dân cư gần nhất khoảng 800m về phía Đông – Nam, đây là khu 

dân cư thuộc phường Gia sàng, tỉnh Thái Nguyên; cách sông Cầu 1,5 km 

Phôi thép         

1,0221 tấn 

Dầu FO         

16,54 kg 

Dầu, mỡ bôi trơn 

các loại 0,11kg 

Khí than lò cao 

12,5m3 

Khí cốc nghịch 

16,5m3 

Nước làm mát 

0,23m3 

Dây chuyền cán 

thép 

Thép thành phẩm        

1 tấn 

Xỉ thải, vảy cán           

0,0021 tấn  

Đầu mẩu thép      

0,02 tấn 

 

Nước làm mát 

bay hơi  

Bụi, khí thải 

CTNH                 

0,01kg 

Dòng vật chất 

Dòng thải 
Điện                         

96,5kW 
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 Nhà máy không thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không có 

quy định về khoảng cách an toàn môi trường theo quy định tại QCVN 01/2021/BXD – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và QCVN 01/2025/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng 

ồn tác động xấu đến sức khoẻ con người.  

So sánh khoảng cách vệ sinh từ các xí nghiệp công nghiệp đến nhà ở và công trình 

công cộng tại phụ lục 3, TCVN 4449/1987 – Quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết 

kế quy đinh, nhà máy thuộc đối tượng quy định tại Cấp V, nhóm B có khoảng cách li vệ 

sinh là 50m (khu dân cư gần nhất cách khoảng 800m). Như vậy, nhà máy hoàn toàn đáp 

ứng về khoảng cách an toàn môi trường theo quy định. 

5.2. Các thông tin khác 

 Nhà máy bố trí các hạng mục công trình phục vụ hoạt động sản xuất như sau: 

Bảng 1. 6.Tổng hợp các hạng mục công trình của công ty 

TT Tên công trình 
Theo ĐTM 

(m2) 

Theo 

XNHT(m2) 

Theo hiện 

tại (m2) 

Ghi chú 

I Hạng mục công trình chính 

1 Nhà văn phòng 
480 480 480 

Không thay 

đổi 

2 Xưởng cán thép 
18.582 18.582 18.582 

Không thay 

đổi 

3 Gian nạp phôi nóng  
1.200 1.200 

chưa xây 

dựng 

Thuộc giai 

đoạn 2 của Dự 

Vị trí nhà máy 
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án Gang thép 

Thái Nguyên 

4 Bãi chứa phôi thép 
8.000 8.000 8.000 

Không thay 

đổi 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Trạm dầu 450 450 450 
Không thay 

đổi 

2 Trạm khí nén 200 200 200 
Không thay 

đổi 

3 
Khu vực xử lý nước 

thải và trạm bơm 
1.200 1.200 1.200 

Không thay 

đổi 

4 Bể lắng xỉ 200 200 200 
Không thay 

đổi 

5 Kho dầu 450 450 450 
Không thay 

đổi 

6 Bể chứa bùn 130 320 320 

Tăng diện tích 

bể chứa bùn 

để tăng lưu 

chứa, bùn thải 

tái sử dụng 

cho luyện thép 

III Hạng mục công trình khác 

1 Nhà bảo vệ 
48 48 48 

Không thay 

đổi 

2 Nhà ăn  
250 120 120 

Không thay 

đổi 

3 Nhà để xe 
300 300 300 

Không thay 

đổi 

4 Trạm cân 
200 200 200 

Không thay 

đổi 

6 Đường nội bộ 
16.000 16.000 16.000 

Không thay 

đổi 

7 Cây xanh 
9.930 9.930 9.930 

Không thay 

đổi 

Ngoài các công trình chính và phụ trợ, Công ty còn xây dựng và lắp đặt một số hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 7. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty 

TT Các hạng mục Thông số Ghi chú 
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1 
Trạm xử lý nước 

thải 
500m3/h 

Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

2 Kho chứa CTNH 20 m2 
Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

3 Bể tự hoại 3 ngăn 03 bể, tổng dung tích 45m3 
Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

4 Bể tách mỡ Dung tích 5m3 
Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 

5 
Hệ thống xử lý 

khí thải  

Hệ thống thu gom khí thải và 

thiết bị trao đổi nhiệt, trước khi 

dẫn ra ống khói cao 60m 

Đã được xác nhận hoàn 

thành công trình BVMT 
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Tổng mặt bằng nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 

  

Giai đoạn 2 chưa xây dựng 

Ranh giới nhà máy 

Trạm XLNT 
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Danh mục máy móc thiết bị sản xuất của nhà máy: 

STT Danh mục 
Số 

lượng 
Kiểu động cơ 

Công suất thực tế 

(KW) 

1 Khu vực nạp phôi nguội       

1 Bàn con lăn trước sàn cóc gạt 8 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

2 Bàn con lăn cùng hệ thống cân 11 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

2 Lò nung       

 1 Bàn con lăn nạp phôi 10 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
2,2 

 2 Bàn con lăn ra phôi 10 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
2,2 

 3 Quạt gió lò nung 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
200 

3 Khu vực đầu ra lò nung       

1 Bàn con lăn đầu ra lò nung 16 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
3 

2 Máy đẩy tiếp đầu ra lò 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
55 

4 Khu vực giá cán thô       

1 Giá cán nằm 1H 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

2 Giá cán đứng 2V 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

3 Giá cán nằm 3H 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

4 Giá cán đứng 4V 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

5 Giá cán nằm 5H 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

6 Giá cán đứng 6V 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

7 Máy cắt số 1 1 Đ/c điện 1 chiều 108 

5 Khu vực giá cán trung       

1 Giá cán nằm 7H 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

2 Giá cán đứng 8V 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

3 Giá cán nằm 9H 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

4 Giá cán đứng 10V 1 Đ/c điện 1 chiều 315 

5 Giá cán nằm 11H 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

6 Giá cán xoay 12H/V 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

7 Máy cắt số 2 1 Đ/c điện 1 chiều 116 

6 Khu vực giá cán tinh       

1 Giá cán nằm 13H 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

2 Giá cán xoay 14H/V 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

3 Giá cán nằm 15H 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

4 Giá cán đứng 16V 1 Đ/c điện 1 chiều 500 

5 Giá cán nằm 17H 1 Đ/c điện 1 chiều 630 

6 Giá cán đứng 18V 1 Đ/c điện 1 chiều 630 
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 7 
Quạt gió tổng đ/c giá cán S1-S9, 

MC1 
1 

Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
90 

 8 
Quạt gió đ/c giá cán S10-S18, MC2, 

MC3 
11 

Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
11 

7 Khu vực đầu ra cán tinh - máy cắt       

1 Bàn con lăn đầu ra cán tinh 4 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
1,5 

2 Máy đẩy tiếp số 2 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
70 

3 Máy cắt số 3 1 Đ/c điện 1 chiều 240 

4 Con lăn đầu ra máy cắt số 3 2 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
1,5 

8 Khu vực sàn nguội       

1 Bàn con lăn đầu vào sàn nguội 15 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
1,5 

2 Bàn con lăn cùng tấm nâng 85 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
1,5 

3 Động cơ chính sàn nguội 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
110 

4 Con lăn so đầu 54 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
0,55 

5 Bàn con lăn đầu ra sàn nguội 60 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

6 Đ/c sàn xích đầu ra sàn nguội 2 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
9 

7 Đ/c xe chuyển lớp đầu ra sàn nguội 2 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
5,5 

9 Khu vực máy cắt nguội       

1 Bàn con lăn chuyển hướng 4 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

2 Động cơ chính máy cắt nguội 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc/Y 
120 

3 Đ/c bơm mỡ máy cắt nguội 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
1,5 

4 Đ/c quạt làm mát phanh máy cắt 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
5,5 

5 Đ/c hất đuôi dầu vào máy cắt 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

6 Đ/c đẩy đuôi dầu vào máy cắt 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
7,5 

7 Bàn con lăn nâng 7 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

8 Bàn con lăn đầu ra máy cắt 5 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

9 Đ/c dịch chuyển cữ chặn bánh xe 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc có phanh 
2,2 

10 Đ/c khóa cữ chặn bánh xe 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
0,37 

11 Bàn con lăn cùng xe chuyển lớp 10 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 
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12 Đ/c xe chuyển lớp 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
5,5 

10 khu vực đóng bó       

1 Đ/c sàn xích đầu vào 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
7,5 

2 Đ/c sàn xích trung chuyển 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
7,5 

3 Đ/c sàn xích máy đếm thanh 2 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
7,5 

4 Đ/c trục vít đếm thanh 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
5,5 

5 Đ/c chỉnh góc máy đếm thanh 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc/Y 
0,37 

6 Đ/c xích nâng đứng 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
22 

7 Bàn con lăn cùng xích nâng đứng 10 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

8 Bàn con lăn máy đóng bó 6 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

11 Khu vực lưu chứa       

1 Nguồn cấp máy buộc số 1 1 Máy hàn 15 

2 Đ/c máy buộc số 1 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
7,5 

3 Nguồn cấp máy buộc số 2 1 Máy hàn 15 

4 Đ/c máy buộc số 1 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
7,5 

5 Bàn con lăn máy đóng bó 14 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
1,5 

6 Đ/c xích nâng chuyển 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
7 

7 Đ/c xích thu thập bó 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc liền HGT 
13 

12 Khu vực gia công       

1 Đ/c xe chuyển giá cán 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc có phanh 
1,5 

13 Hệ thống nước làm mát trực tiếp và gián tiếp  

1 Đ/c bơm tăng áp cho QTB 1 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
75 

2 Đ/c bơm tăng áp cho QTB 2 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
75 

3 Đ/c bơm tăng áp cho QTB 3 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
75 

4 
Đ/c bơm tăng áp cho QTB 4(Dự 

phòng) 
1 

Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
75 

5 Đ/c bơm chống tràn 1 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
45 

6 Đ/c bơm chống tràn 2 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
45 

7 Đ/c bơm chống tràn 3(Dự phòng) 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
45 
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14 Hệ thống khí nén       

 1 Đ/c máy nén khí sô 1 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
380 

 2 Đ/c máy nén khí sô 2(Dự phòng) 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
250 

 3 Đ/c máy nén khí sô 3(Dự phòng) 1 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
250 

 4 Quạt thông gió nhà xưởng 26 
Đ/c xoay chiều roto 

lồng sóc 
0,75 

5.3. Cơ cấu tổ chức của nhà máy 

 Nhà máy hoạt động theo tổ chức gồm các phòng ban chức năng và các đơn vị sản 

xuất trực tiếp. Sơ đồ tổ chức của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số cán bộ: Tổng số cán bộ là 250 người.  

- Chế độ làm việc: thời gian làm việc (sản xuất 3 ca/ngày; hành chính 1ca/ngày), 8 

giờ/ca, 300 ngày/năm. 

  

Ban kiểm soát 

Ban Tổng Giám đốc 

và Kế toán trưởng 

Ban kiểm soát 

Hội đồng quản trị 

Phòng Kế 

hoạch Vật tư 

 

Phòng Kỹ thuật 

 Công nghệ 

Phòng Kế toán 

Tài chính 

Phân xưởng  

Cán thép 

Phân xưởng 

 Cơ điện 

Phòng Tổ chức 

Hành chính 

Phòng Kỹ thuật 

 Cơ điện 

Thư ký Công ty 

Đại hội đồng cổ đông 
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Chương II:  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG                                   

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung nằm trong khu công nghiệp của Công ty CP 

Gang thép Thái Nguyên có lịch sử hình thành từ lâu đời, có địa chỉ tại tổ dân phố Cam Giá 

2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Công ty hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung 

của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. 

Phù hợp Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về 

việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Phù hợp Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 

của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Phù hợp với Đề án điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

đã phê duyệt tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 

Phù hợp Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ Tướng Chính Phủ về 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050., cụ thể 

phù hợp với các quan điểm và mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh như sau: 

- Phát triển công nghiệp - xây dựng là một ngành kinh tế quan trọng trong quy hoạch 

tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với quy hoạch công 

nghiệp - xây dựng vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội và cả nước, 

gắn với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

 - Công nghiệp tiếp tục là động lực chính, quan trọng trong đổi mới mô hình tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thái Nguyên, trong đó tập trung phát triển các 

ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế so sánh đóng góp lớn vào phát triển KT-XH của 

tỉnh; khôi phục và phát triển các lĩnh vực có thế mạnh. 

Phù hợp Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 29/2/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, cụ thể: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng nâng cao năng suất, giá trị gia tăng 

và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường. Ưu tiên thu hút các ngành công 

nghiệp có lợi thế, công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ: Điện – điện tử - bán dẫn, chế biến, cơ khí – 

luyện kim, chế biến nông, lâm sản, chế iến khoáng sản, ngành may mặc. 

- Phù hợp với phương án bảo vệ môi trường và phân vùng môi trường theo quy hoạch 

của tỉnh Thái Nguyên. Theo phân vùng môi trường, Nhà máy thuộc khu vực phường Gia 
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Sàng thuộc phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt là khu vực trung tâm đô thị, khu dân cư tập trung 

(theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên). Nhà 

máy đảm bảo khí thải phát sinh được xử lý đảm bảo cột A quy chuẩn QCVN 

19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi xả ra môi 

trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung được hình thành và hoạt động từ năm 2008 đến 

nay, là cơ sở nằm trong Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tại phường Gia Sàng, Tỉnh Thái 

Nguyên gồm có chuỗi các nhà máy phục vụ cho công tác sản xuất thép. Tất cả các nhà máy 

trong Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đều được lắp đặt các công trình xử lý chất thải, 

đồng bộ theo dây chuyền sản xuất chung của Công ty. Do vậy để đánh giá khả năng chịu tải 

của môi trường khu vực, ta xem xét chất lượng môi trường khu vực của các đơn vị thành 

viên trong Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, là các đơn vị nằm lân cận với Công ty. Cụ 

thể như sau: 

Các quy chuẩn sử dụng đối chiếu gồm: 

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi. 

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

a. Nhà máy Cán thép Lưu Xá 

- Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất: 

Bảng 2. 1. Chất lượng môi trường không khí Nhà máy Cán thép Lưu Xá 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

02:2019/BYT;   

QCVN 

03:2019/BYT; 

QCVN 

24:2016/BYT 

KK-

3.23.1-

20 

KK- 

3.23.1-

21 

KK-

3.23.1-

22 

 

KK-

3.23.1-

23 

1 Tiếng ồn dBA 76,2 73,2 60,8 70,6 85 

2 

Tổng bụi         

lơ lửng 

(TSP) 

µg/m3 335 525 <100 319 - 

3    NO2 µg/m3 <80 <80 <80 <80 10000 

4     SO2 µg/m3 <10 <10 <10 <10 10000 

5     CO µg/m3 <15000 <15000 <15000 <15000 40000 

6 CO2 µg/m3 0,07 0,06 0,05 0,04 - 

Trong đó: 

KK-3.23.1-21: Khu vực cán thép 
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KK-3.23.1-23: khu vực lò nung 

KK-3.23.1-22: khu vực văn phòng 

KK-3.23.1-20: khu vực cán thép dây chuyền 2 

Nhận xét chung: Qua kết quả đo phân tích khí, bụi, ồn tại các vị trí trong khu vực sản 

xuất tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép. 

b. Nhà máy Cán thép Thái Nguyên 

- Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất: 

Bảng 2. 2. Chất lượng môi trường không khí Nhà máy cán thép Thái Nguyên 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Kết quả 
QCVN 02:2019/BYT;   

QCVN 03:2019/BYT; 

QCVN 24:2016/BYT 

KK-

3.23.1-

11 

KK-

3.23.1-

12 

KK-

3.23.1-

13 

KK-

3.23.1-

14 

KK-

3.23.1-

15 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 75,8 74,4 70,9 70 

61,2 
85 

2 
Bụi 

TSP 
µg/m3 <100 <100 116 <100 

<100 
- 

3  NH3 µg/m3 <50 <50 <50 <50 <50 25000 

4  NO2 µg/m3 <80 <80 <80 <80 <80 10000 

5 SO2 µg/m3 <10 <10 <10 <10 <10 10000 

6  CO µg/m3 <15000 <15000 <15000 <15000 <15000 40000 

Trong đó: 

KK-3.23.1-11: Tại khu vực lò nung 

KK-3.23.1-12: Tại khu vực cán thép 

KK-3.23.1-13: Tại khu vực xuống liệu 

KK-3.23.1-14: Tại khu vực tập kết thành phẩm 

KK-3.23.1-15: Tại khu vực văn phòng hành chính  

Nhật xét chung: Kết quả đo và phân tích môi trường không khí của Nhà máy Cán thép 

Thái Nguyên cho thấy: tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

c. Nhà máy luyện thép Lưu Xá 

- Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất: 

Bảng 2. 3. Chất lượng môi trường không khí Nhà máy luyện thép Lưu Xá 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 02:2019/BYT;   

QCVN 03:2019/BYT; 

QCVN 24:2016/BYT 

KK-

3.23.1-6 

KK-

3.23.1-7 

KK-

3.23.1-8 

1      Ồn dBA 80,4 79,4 61,2 85 

2  Bụi TSP µg/m3 <100 <100 <100 - 

3    NO2 µg/m3 <80 <80 <80 10000 

4    SO2 µg/m3 <10 <10 <10 10000 

5   CO2 % 0,07 0,07 0,04 - 

Trong đó: 

KK-3.23.1-6: Tại khu vực lò điện, lò xử lý 

KK-3.23.1-7: Tại khu vực lò tinh luyện và đúc liên tục 

KK-3.23.1-8: Tại khu vực văn phòng nhà máy 

Nhật xét chung: Kết quả đo, phân tích khí, bụi, ồn tại các vị trí trong khu vực sản xuất 

của Nhà máy Luyện thép Lưu Xá cho thấy toàn bộ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép. 

d. Xí nghiệp Năng lượng 

- Chất lượng môi trường không khí: 

Bảng 2. 4. Chất lượng môi trường không khí XN Năng lượng 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 02:2019/BYT;   

QCVN 03:2019/BYT; 

QCVN 24:2016/BYT 

KK-

3.23.1-9 

KK- 

3.23.1-10 

1 Ồn dBA 60,4 60,9 85 

2 Bụi TSP µg/m3 <100 <100 - 

3 NO2 µg/m3 <80 <80 10000 

Trong đó: 

KK-3.23.1-9: Tại khu vực văn phòng xí nghiệp 

KK-3.23.1-10: Tại khu vực trạm oxy 

Nhận xét chung: Kết quả đo và phân tích khí, bụi, ồn tại các vị trí trong khu vực sản xuất 

của Xí nghiệp Năng lượng có các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Kết luận: Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí của các Nhà máy 

thành viên của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cho thấy: chất lượng môi trường không 

khí còn tốt, các kết quả quan trắc đều đạt tiêu chuẩn môi trường. 
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Chương III:  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ                   

MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG 

 

Phạm vi báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty cổ phần Cán thép 

Thái Trung bao gồm các công trình bảo vệ môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo giấy xác nhận số 

24/GXN-STNMT ngày 17/7/2015. 

Các hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm:  

- Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường không khí (01 ống khói lò nung phôi và 

hệ thống quạt thông gió trong nhà xưởng);  

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nước 

+ Hệ thống thu gom nước thải sản xuất  

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa; 

+ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt; 

+ Hệ thống thu gom chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại.  

Tổng hợp các hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 3. 1. Thống kê các hạng mục công trình Công ty 

STT Hạng mục 
Số 

Lượng 
Thông số kỹ thuật Ghi chú 

I Công trình thu gom nước mưa 

1 

Hệ thống thu 

gom nước 

mưa 

01 

- Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

khu vực nhà xưởng, khu vực văn phòng và 

đường giao thông nội bộ chiều dài khoảng 

800m (600m mương chìm, 200m mương 

hở). Dọc tuyến bố trí 54 hố ga các loại, xử 

lý lắng cặn 

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

công trình 

BVMT 

II Công trình thu gom, xử lý nước thải sản xuất 

1 

Hệ thống thu 

gom xử lý 

nước sản xuất 

01 

- Trạm xử lý nước thải công suất 500m3/h 

gồm các công trình: 

+ Bể lắng xỉ kết hợp thu dầu dung tích 

700m3; bể lắng xỉ hạt dung tích khoảng 

60m3; 02 máy tách dầu công suất 200l/h. 

+ Hệ thống bể lắng bùn: Bể lắng ngang 

dung tích 1.300m3
 bể lắng bùn dung tích 

500m3  bể chứa trung gian 280m3; bùn 

được hút từ bể lắng lên sân phơi bùn diện 

tích 320m2. 

+ Hệ thống lọc áp lực và làm mát: 12 tank 

lọc áp lực cao (vật liệu lọc kích thước hạt 

0,01 – 0,05mm). Trong đó 3 tank lọc công 

suất 165m3/h; 05 tank lọc công suất 

500m3/h.  tháp giải nhiệt (08 tháp)  Bể 

chứa nước sạch   

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

công trình 

BVMT 
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III Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

 Bể tự hoại 03 Thể tích 15m3/bể, tổng thể tích 45m3 Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

công trình 

BVMT 

 
Bể tách dầu 

mỡ 
01 Thể tích 5m3 

IV Công trình, biện pháp thu gom chất thải rắn 

1 

Thùng rác thải 

sinh hoạt:  
10 

thùng 
Thùng nhựa 200 lít;  

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành  

2 
Chất thải rắn 

sản xuất 
- Bể lắng xỉ kết hợp thu gom dầu thải dung 

tích 700m3, thu gom về  

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

V Công trình thu gom lưu chứa chất thải nguy hại 

1 

Kho chứa 

chất thải nguy 

hại 01 

Trang bị thùng chứa loại 200l/thùng chứa 

CTNH; nhà kho diện tích 20m2. Kho có 

mái che, biển cảnh báo 

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

công trình 

BVMT 

VI Công trình thu gom, xử lý bụi thải  

1 
Từ quá trình 

cán thép 
01 

Lắp đặt hệ thống Quenching phun nước áp 

lực cao để loại bỏ vảy thép, bụi phát sinh 

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

2 Ống khói 01 

Cao 60m, đường kính chân ống khói 3,2m, 

đường kính đỉnh 2,2m thoát khí lò nung 

phôi 

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

3 

Lắp đặt hệ 

thống quạt 

thông gió nhà 

xưởng 

18 

 công suất 1,5kw/quạt, thông gió khu vực 

nhà xưởng, công suất 15.000 – 

18.000m3/h/quạt; thường xuyên thực hiện 

quét dọn, vệ sinh công nghiệp nhà xưởng; 

tưới nước dập bụi 

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 

4 

Lắp đặt quạt 

tại vị trí làm 

việc 

26 

quạt công suất 0,75kW/quạt, làm mát và 

thông gió tại vị trí làm việc; phun nước dập 

bụi tại các giá cán 

Đã được 

xác nhận 

hoàn thành 
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1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, tách riêng hệ thống 

thoát nước mưa và nước thải.  

Hệ thống thoát nước xây chìm, bê tông hóa bề mặt với rãnh và hố ga bao quanh 

xưởng theo các trục A, B, C sau đó chảy vào hệ thống thoát nước của khu công nghiệp 

Gang Thép qua các cống thoát nước (trục tuyến A, C). 

- Hệ thống thu gom nước mưa khu vực sản xuất: Rãnh sâu 0,4m, rộng 0,4m, được 

trát vữa xi măng mác 75 dày 15mm, xây gạch chỉ dày 220mm, đất đắp đầm chặt K90. 

Chiều dài rãnh thoát nước là 613m. 

+Toàn tuyến có 49 hố ga thu nước và 49 miệng ga thu. Đáy hố ga sâu 0,6m, rộng 

0,43m, trát vữa xi măng mác 75 dày 15mm, bê tông mác 200, đá 1x2 đầm chặt dày 100mm. 

Miệng cống dài 1m, độ dốc cống i=0,2%. 

+ Nền mặt trên rãnh thoát nước đổ nắp bê tông mác 200, đá 1x2 dày 80mm, rộng 

1m;  Hệ thống đường ống cứu hỏa đường kính 100mm chạy dọc theo rãnh thoát nước ở độ 

sâu 0,25m theo trục tuyến A. 

+ Lắp đặt 14 ống, cút nhựa PVC D110 tại các tuyến A và C thu nước mưa từ mái 

nhà xưởng xuống hệ thống thoát nước. 

+ Xây dựng 14 cửa thoát nước từ hệ thống rãnh thoát nước mưa của nhà máy vào 

hệ thống thoát nước D800 – D1200 do Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên quản lý 

Khu vực xưởng 

sản xuất 

Khu vực bãi tập kết 

nguyên liệu, SP 

Nhà văn 

phòng 

Cửa xả số 2 

và các cửa xả 

khác 

Cửa xả số 2 

Hệ thống thoát nước 

công ty Gang thép 

Suối Cam Giá 

Rãnh 0,4x0,4 Rãnh 

0,4x0,4 

Rãnh 

0,3x0,3 

Cống 0,4x0,4  

Cống 0,4x0,4 

Cửa xả số 1 

Cống 

0,3x0,3 
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và chảy ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Gang Thép trước khi chảy ra suối 

Cam Giá. 

- Hệ thống thu gom nước mưa khu vực văn phòng: Mương bê tông kích thước 0,4m 

x 0,4m chiều dài khoảng 210m, độ dốc 0,25%, xây bằng gạch chỉ dày 220mm, trát vữa xi 

măng 75 dày 15mm, toàn tuyến bố trí 05 hố ga thu nước, Đáy hố ga sâu 0,6m, rộng 0,43m, 

trát vữa xi măng mác 75 dày 15mm, bê tông mác 200, đá 1x2 đầm chặt dày 100mm. Miệng 

cống dài 1m, độ dốc cống i=0,25%. 

TT Tên hạng mục Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 
Rãnh thoát nước 

mưa 
m 

613 Rãnh thoát nước khu vực xưởng 

210 Rãnh thoát nước khu văn phòng 

2 Hố ga Hố 
49 Hố ga khu vực xưởng 

6 Hố ga khu văn phòng  

3 Cống thoát nước Cống 14 

Cống thoát nước vào hệ thống thoát 

nước Công ty Gang thép, trong đó 

các cống từ C1 – C8 theo hệ thống 

thu gom và thoát qua cửa xả số 2 

Các điểm xả thải nước mưa vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp Gang 

thép gồm: 

- Nước mưa khu văn phòng: thu gom toàn bộ nước mưa khu vực văn phòng để chảy 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Gang Thép qua cửa xả số 01 tại khu vực cổng vào 

của nhà máy (toạ độ vị trí điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi 

chiếu 30 là: X(m) = 2384600.12; Y(m) = 434714.76). 

- Nước mưa khu vực sản xuất: Thu gom toàn bộ nước mưa khu vực sản xuất và chảy 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Gang thép qua các cửa xả: 

+ Nước mưa từ mái nhà xưởng sản xuất và khu vực sân đường, khu vực bãi chứa 

nguyên liệu được thu gom về hệ thống thoát nước mưa theo trục A-A (các cửa thoát C1 

đến C8) để chảy vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Gang thép qua cửa xả số 02 tại vị 

trí cổng phụ phía Đông của nhà máy (toạ độ vị trí điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: X(m) = 2384494.89; Y(m) = 435359.62). 

+ Nước mưa mái nhà xưởng sản xuất một phần được thu gom về hệ thống thoát nước 

mưa theo trục C - C để chảy vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Gang thép qua 06 cửa 

xả (cửa thoát C9 đến C14) tại các vị trí dọc theo tường rào của nhà máy, gồm: 

+ Cửa xả C9: thu gom nước mưa từ các hố ga G1 đến hố ga G7C (toạ độ vị trí điểm 

xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: X(m) = 2384686.18; 

Y(m) = 434899.37). 
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++ Cửa xả C10: thu gom nước mưa từ các hố ga G8C đến hố ga G10C (toạ độ vị trí 

điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: X(m) = 

2384676.50; Y(m) = 434937.45). 

++ Cửa xả C11: thu gom nước mưa từ các hố ga G11C đến hố ga G12C (toạ độ vị trí 

điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: X(m) = 

2384663.68; Y(m) = 434987). 

++ Cửa xả C12: thu gom nước mưa từ các hố ga G13C đến hố ga G14C (toạ độ vị trí 

điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: 32  X(m) = 

2384661.00; Y(m) = 434993.21). 

++ Cửa xả C13: thu gom nước mưa từ các hố ga G14C đến hố ga G17C (toạ độ vị trí 

điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: X(m) = 

2384640.71; Y(m) = 435083.45). 

++ Cửa xả C14: thu gom nước mưa từ các hố ga G19C đến hố ga G23C (toạ độ vị trí 

điểm xả theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30 là: X(m) = 

2384628.78; Y(m) = 435131.05). 

- Phương án xả thải nước mưa: Tự chảy. 

- Các hố ga thu gom nước mưa được nạo vét định kỳ với tần suất 6 tháng – 1năm/lần. 

Chất thải từ quá trình nạo vét chủ yếu là bùn đất cuốn theo nước mưa chảy tràn, Công ty 

sẽ tập kết vào các thùng chứa và thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

cùng chất thải rắn sinh hoạt. 
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Hình 3. 2. Sơ đồ mặt bằng thoát nước công ty cổ phần cán thép Thái Trung 

T
rụ

c 
C

 -
 C

 

Trục A - A 
Cửa xả 01 

Cửa xả 02 

Cửa xả C9 đến C14 
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Rãnh thu gom nước mưa trục A - A Hố ga thu nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Công ty phát sinh nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt, và nước thải sản xuất. 

Trong đó nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại (03 bể) và bể tách 

mỡ, trước khi được bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất; nước thải sản xuất được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3/h để xử lý, tuần hoàn toàn bộ, không xả 

ra ngoài môi trường.  

* Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải phát sinh lớn nhất khoảng 19,24m3/ngày. 

Bao gồm 01 Nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

nhà máy, được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại tại các khu vực: 

+ Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại khu vực văn phòng. 

+ Nước thải sinh hoạt tự hoại khu vực nhà ăn ca. 

+ Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại, nhà tắm khu vực sản xuất ngoài nhà xưởng.  

+ Nước thải sinh hoạt từ bể tách dầu mỡ, khu vực nhà ăn ca. 

Sơ đồ phân luồng và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực văn phòng của Công ty như 

sau:  
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Hình 3. 3. Sơ đồ phân luồng, thu gom nước thải của Công ty 

* Nước thải sản xuất: gồm 08 nguồn, tuần hoàn toàn bộ, không xả ra môi trường, gồm: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sản xuất làm mát gián tiếp hệ thống lò nung. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất làm mát gián tiếp cho các trạm dầu bôi trơn, trạm 

thủy lực, máy nén khí. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp sàn con lăn sau lò nung. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp giá cán thô. 

+ Nguồn số 05: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp giá cán trung. 

+ Nguồn số 06: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp giá cán tinh. 

+ Nguồn số 07: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp từ hộp nước Quenching (nước 

tôi nâng mác thép). 

+ Nguồn số 08: Nước thải thu gom từ bể lắng bùn, sân chứa xỉ. 

Nước thải sinh hoạt 

Khu vực văn phòng 

Bể phốt 

Nước thải từ 

toilet 

 

Bể gom dung tích 12m3, bơm chuyển bậc 

Nước thải 

sàn, nước 

tắm,… 

Hố ga 

Nước thải 

từ nhà bếp 

Bể tách mỡ 

Song 

chắn rác 

Song 

chắn 

rác 

 

Bể lắng 3 ngăn, dung tích 10m3 

 

Bể lắng xỉ, kết hợp tách dầu 

 

Hệ thống XLNT tập trung của nhà máy 

Nước thải sinh hoạt 

Khu vực sản xuất 

Bể phốt 

Nước thải từ 

toilet 

Nước thải 

sàn, nước 

tắm,… 

Hố ga 

Song 

chắn 

rác 
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a. Công trình thu gom nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh khu vực văn phòng; nước thải sinh hoạt khu 

vực sản xuất và nước thải từ nhà ăn ca sau khi qua bể tách mỡ được thu gom, xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại, sau đó chảy qua đường ống PVC D115, về bể gom dung tích 12m3, lắp đặt 

bơm chuyển bậc, bơm nước thải sinh hoạt về bể lắng 3 ngăn, dung tích 10m3 bằng đường 

ống uPVC D110, chiều dài khoảng 135m. Nước thải sau lắng lọc sẽ tự chảy sang bể lắng 

xỉ kết hợp thu gom dầu bằng đường ống uPVC D110 dài 2m. Tại đây, nước thải sinh hoạt 

và nước thải sản xuất tiếp tục đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý, 

trước khi tuần hoàn quay lại sản xuất. 

- Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt đã được xây dựng: 01 bể tách dầu mỡ 

5m3, 03 bể tự hoại thể tích 15m3/bể (tổng dung tích 45m3) để xử lý trước khi đưa về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy. 

* Nước thải sản xuất:  

- Nước thải sản xuất bao gồm nước làm mát trực tiếp và nước làm mát gián tiếp: 

+ Nước làm mát gián tiếp (nguồn số 01 và nguồn số 02): Nước làm mát cho lò nung, 

động cơ,…được cấp từ đường ống thép DN250 tổng chiều dài khoảng 250m tới các vị trí 

cần làm mát, nước sau làm mát được thu tuần hoàn bằng đường ống thép DN250 chiều dài 

khoảng 150m về bể chứa và tháp giải nhiệt, trước khi quay lại bể chứa nước sạch làm mát 

gián tiếp (dung tích 562m3) để tiếp tục quay lại sản xuất. 

+ Nước làm mát trực tiếp (nguồn số 03 đến nguồn số 06) : Nước làm mát tại bàn con 

lăn, các vị trí gối đỡ, khuôn và giá cán của giá cán thô, cán trung và cán tinh được cấp từ 

đường ống thép DN300 và DN 350 chiều dài khoảng 400m tới các vị trí làm mát. Nước 

thải phát sinh lẫn vảy thép  thu gom bằng hệ thống mương dẫn bằng bê tông cốt thép được 

xây dựng bên dưới sàn thao tác, lắp đặt máy móc (mương thu chiều rộng 3m, bên trong bố 

trí rãnh thu xỉ rộng 1m, cao 1m – 1,5m tùy đoạn, chiều dài khoảng 105m) thu gom nước thải 

về hệ thống bể lắng xỉ kết hợp thu dầu để thu hồi vảy thép, dầu thải lẫn trong nước thải trước 

khi bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung (bể lắng ngang để lắng cặn trước khi bơm sang 

bể chứa trung gian) bằng đường ống thép DN500 chiều dài khoảng 117m để xử lý. 

+ Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp từ hộp nước Quenching (nguồn số 7): nước 

làm mát và tôi thép nâng mác thép tại hộp chứa nước Quenching được cấp từ đường ống 

thép DN300 tới vị trí sử dụng, Nước làm mát lẫn vảy thép được thu về bể chứa nước dung 

tích khoảng 200m3 , sau đó sử dụng 03 bơm cưỡng bức về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung để xử lý, tuần hoàn tái sử dụng.   

+ Nước thải từ bể lắng bùn, sân chứa xỉ (nguồn số 08) được thu gom bằng mương 

nước B300, xây bằng gạch chỉ dày 220, chiều dài khoảng 80m, thu nước thải về tách xỉ và 

thu dầu để tiếp tục xử lý. 
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 Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm mát trong dây chuyền cán được thu 

gom vào bể trung chuyển tách xỉ cặn thép, tiếp tục được xử lý qua bể trộn cơ khí, bể lắng 

sơ bộ tách dầu mỡ, bơm lên lọc tại cụm tháp lọc áp lực, được làm mát tại tháp giải nhiệt 

sau đó tuần hoàn lại cho sản xuất, nước thải sản xuất được tuần hoàn toàn bộ, không xả ra 

môi trường. Hàng ngày bổ sung nước sản xuất từ nguồn cung cấp nước công nghiệp. 

Thông số một số công trình trong hệ thống thu gom, xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3. 2. Các hạng mục hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

STT Tên hạng mục Đơn vị Số lượng Kích thước, thông số kỹ thuật 

I Nước thải sinh hoạt 

1 

Đường ống thu gom về 

bể lắng xỉ kết hợp tách 

dầu 

m 135 Ống nhựa PVC D110 

II Nước thải sản xuất 

1 Nước làm mát gián tiếp m 150 
ống thép DN250 về tháp giải 

nhiệt  

2 Nước làm mát trực tiếp    

2.1 
Nước làm mát giá cán 

trung, cán tinh, cán thô  
m 105 

mương thu chiều rộng 3m, bên 

trong bố trí rãnh thu xỉ rộng 1m, 

cao 1m – 1,5m tùy đoạn về bể 

lắng xỉ. 

2.2 
Nước làm mát hộp chứa 

nước QuenChing 
m 200 Ống thép DN200 về trạm xử lý 

3 
Nước thải từ bể chứa 

bùn, sân chứa xỉ 
m 80 

Mương thu nước B300, xây gạch 

chỉ, láng bê tông về bể lắng 

ngang của hệ thống xử lý 

4 Nước thải từ bể lắng xỉ m 117 
Đường ống DN500 về bể lắng 

ngang của hệ thống xử lý 

 1.3. Xử lý nước thải: 

a. Nước thải sinh hoạt:  

Gồm nước thải phát sinh từ khu vực nhà tắm công nhân và khu vực các nhà vệ sinh, 

nhà ăn ca với lượng phát sinh khoảng 19,24m3/ngày (bằng 100% nước cấp).  

Nước thải được xử lý sơ bộ gồm nước thải đen xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại (03 bể 

với tổng dung tích 45m3); và nước thải từ nhà ăn ca, được tách rác và xử lý sơ bộ qua bể 

tách mỡ (01 bể tách mỡ 5m3). 

* Nguyên lý hoạt động bể tự hoại:  
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- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Bể 

xử lý được thiết kế với cấu tạo như hình dưới. Bao gồm 3 ngăn: ngăn xử lý yếm khí, ngăn 

lắng ngang và ngăn xử lý hiếu khí tuỳ tiện. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, 

dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành 

các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải với thời gian lưu từ 2 - 

3 ngày, dưới tác dụng của các vi sinh vật kỵ khí, các tác nhân ô nhiễm được phân huỷ rất 

cao. Nước thải sau đó được chảy về bể lắng 2 ngăn. 

 

 

 

Hình 3. 4. Bể tự hoại  

 

 

* Nguyên lý hoạt động bể tách dầu mỡ: 

Bể tách dầu mỡ là công trình gồm 3 ngăn, hoạt động dựa trên nguyên lý khác biệt về 

tỷ trọng giữa dầu mỡ và nước, giúp tách chúng ra khỏi dòng nước thải. Dầu mỡ có tỷ trọng 

nhẹ hơn nước, nên sẽ nổi lên trên, còn nước và các chất rắn nặng hơn sẽ lắng xuống dưới. 

Bể chia các ngăn lọc, bố trí các lỗ thông tại đáy bể giữa các ngăn để giữ lại dầu, váng mỡ 

nổi trên mặt nước. Hàng ngày bố trí công nhân thu gom dầu mỡ, thức ăn thừa để chuyển 

giao cho đơn vị đủ chức năng đưa đi xử lý. 

 

b. Nước thải sản xuất 

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy cán thép Thái Trung được xây dựng đồng bộ 

và hoạt động ổn định với công suất 500m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn 

  
  

Bể tách mỡ nhà ăn ca Ống D110 thu gom nước thải về bể tách 

xỉ 

N­íc th¶i
N­íc ra

Líp vËt 
liÖu läc

Nước thải Nước ra 

Lớp vật 

liệu lọc 
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QCVN 52:2017/BTNMT (cột B), được tuần hoàn cho quá trình sản xuất. sơ đồ dây chuyền 

công nghệ xử lý nước thải: 

Quy trình xử lý nước thải: Nước thải sản xuất  Bể lắng xỉ  Bể lắng ngang   Bể 

chứa trung gian  Hệ thống lọc áp lực  Hệ thống làm mát  Bể chứa nước sạch  

Tuần hoàn quay lại sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 

 * Quy trình hoạt động 

  Nước làm nguội chảy ra từ các gối đỡ, con lăn, các giá cán thép... có hàm lượng 

cao các thành phần rắn và chứa nhiều dầu mỡ sẽ được đưa về bể lắng xỉ bằng hệ thống 

mương rãnh bố trí bên dưới các giá cán, đoạn mương xả vào ống lắng trung tâm của bể 

lắng xỉ sử dụng ống DN700 để tăng áp lực nước, tạo thành dòng chảy rối tại ống lắng trung 

tâm. Nhờ kết cấu đường nước xả vào ống trung tâm, sẽ tạo thành dòng nước xoáy hướng 

về tâm bể, do đó phần lớn các hạt xỉ kim loại có kích thước lớn sẽ được tách lắng sơ bộ 

Bể chứa 

bùn 

Xỉ thải 

Nước thải sinh 

hoạt nhà máy 

Nước thải sản 

xuất  
Nước thải sản xuất 

làm mát gián tiếp 

Bể lắng xỉ kết 

hợp thu dầu 

Bể lắng ngang 

Bể chứa trung gian 

 

Hệ thống lọc áp lực 

 

Hệ thống làm mát 

 

Bể chứa nước sạch 

 

Dầu thải Sân chứa xỉ 

Quản lý 

cùng 

CTNH 

Chuyển giao 

NM Luyện 

Gang 

 

Chuyển 

giao NM 

Luyện Gang 

Tuần hoàn sản xuất 

 

Bùn thải 
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xuống đáy bể. Phần xỉ lắng này sẽ được tích tụ dần thành các đống xỉ lớn dưới đáy bể và 

sẽ được lấy ra ngoài hệ thống gầu ngoạm, sau đó sẽ được đưa sang nhà máy Luyện Gang 

để làm phụ gia. 

Ngoài ra tại bể lắng xỉ còn có chức năng loại bỏ các váng dầu thải ra từ nước làm mát 

cụm máy. Nước thải chứa dầu từ bể lắng xỉ chảy tràn sang hố bơm, tại hố bơm bố trí máy 

tách dầu theo cơ chế: Các váng dầu nhẹ hơn nước nổi lên bề mặt được máy tách dầu tách 

riêng bằng băng cuốn chạy qua mặt nước, dầu bám theo băng cuốn tách riêng pha nước 

đến băng gạt (thu dầu từ băng cuốn) để chảy vào các phi chứa, dầu thải vận chuyển về kho 

chứa CTNH để bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý (công suất động cơ 0,18 Kw, công suất 

hớt dầu 200 l/h). 

Các nguồn thu nước về bể lắng ngang gồm: Nước thải từ bể lắng xỉ bơm về trạm xử 

lý bằng đường ống thép D500 qua 04 bơm (công suất 45kW/bơm). Nước thải từ bể chứa 

nước của hộp nước Quenching được bơm về trạm xử lý bằng đường ống thép DN200 qua 

03 bơm (công suất 45kW). Nước thải từ bể chứa bùn, sân phơi xỉ cũng được thu gom bằng 

mương thu nước B300 bằng hình thức tự chảy để xử lý. 

Tại đây, nhờ hiện tượng trao đổi nhiệt đối lưu trên mương dẫn chảy vào bể cũng như 

hiện tượng trao đổi nhiệt trên bể, nhiệt lượng của dòng nước sau khi vào ngăn được giảm 

thiểu đáng kể xuống còn khoảng 55 - 600C.  Nước thải từ bể lắng ngang được bơm lên hệ 

thống lọc áp lực cao bằng hệ thống bơm nén. Các bình lọc áp lực (công suất lọc 1550 m3/h; 

Tốc độ lọc min = 1,75 lít/s.m2; Tốc độ lọc max = 9,5 lít/s.m2; Áp suất lọc 1,2 - 2 bả; Vật 

liệu lọc là thạch anh) có khả năng loại bỏ các hạt lớn hơn 40 micromet.  

Sau đó đi qua 05 tháp giải nhiệt để làm giảm nhiệt độ nước xuống nhiệt độ cho phép 

(khoảng 350C) rồi chảy sang bể nước sạch. Từ đây, nước được ổn định và bơm cấp lại cho 

các công đoạn sản xuất, nước bắt đầu một chu kỳ sản xuất mới. 

 Quá trình bơm rửa ngược của hệ thống lọc áp lực được tiến hành 1 - 2 tháng/lần, 

nước sẽ được bơm lên tháp lọc để tiến hành rửa, nước sau khi rửa được bơm trở lại bể chứa 

cặn thải đến khi nào nước trong không còn cặn thì dừng. 

 Xỉ và cặn lắng được thu gom định kỳ 1 tháng/lần tùy theo lượng thép cán và tập kết 

tại sân chứa xỉ và được đưa đi làm nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất Luyện Gang của 

Công ty gang thép Thái Nguyên.  

 Bùn thải được vớt lên từ bể lắng bùn bằng cầu trục gầu ngoạm, vận chuyển sang sân 

phơi bùn để làm ráo và khô bùn trước khi chuyển giao cùng xỉ thải từ bể chứa xỉ làm 

nguyên liệu cho nhà máy Luyện Gang. Bể phơi bùn có thành cao 1,6m xây bê tông cốt thép 

300, rãnh thu nước D250, lắp đặt tấm đan thép 2 lớp để thu nước về bể chứa. Nước từ sân 

phơi bùn và bể chứa xỉ thải được thu gom bằng rãnh B300, mặt rãnh có lắp đặt tấm lưới 

đan, chiều dài khoảng 80m về bể lắng ngang để xử lý. 
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Hình 3. 6. Sơ đồ tuần hoàn nước công nghiệp của Công ty cổ phần cán thép Thái Trung

Bể chứa nước sạch cho 

 làm mát trực tiếp,V = 1.242 m3 

Nước làm nguội 

gián tiếp 

Hộp nước 

Quenching 

Q = 500m3/h 

Cán tinh, 

 Q = 130m3/h. 

Cán trung, 

 Q = 180m3/h. 

 

Cán thô, 

 Q = 240m3/h. 

 

Tháp làm mát Tháp làm mát 

Bể chứa nước sạch cho làm mát gián 

tiếp, V = 562 m3 

Nước cấp bổ xung 

Bể chứa trung gian,  

V = 280 m3 

Bể lắng xỉ kết hợp thu 

dầu 700m3 
Bể chứa xỉ 

Thu gom dầu 

thải 

Bể lắng ngang,  

V = 1.300 m3 

Hệ thống lọc 

áp lực 

Tháp làm mát Tháp làm mát 

Bể chứa bùn 

V=500m3 

Bùn thải 
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Hình 3. 7. Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải 

 Tổng hợp các công trình và thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: 

- Bể lắng xỉ và hố bơm: 

Hố bơm chiều dài 9,85m, rộng 7,7m, sâu 9,7m. Có 4 máy bơm ly tâm đặt trên cạn 

công suất 550m3/h, công suất điện 45Kw và xây mái che mưa bằng tôn. 

Sàn đặt bơm ở độ cao 4,9m so với đáy bể. 

Bể lắng xỉ đường kính ngoài 8,6m. Sâu 9,7m xây bê tông cốt thép. Đường kính trong 

hố thu là 4,1m, thành bể bằng thép, sâu 6,2m . Có 01 gầu ngoạm để múc cặn xỉ ra khỏi bể 

lắng, tải trọng 5 tấn, gầu múc 0,5m3. 

- Bể lắng ngang 

Có chiều dài 34m, rộng 13,1m, cao 3m. Dung tích bể là 1.336 m3. 
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Ngoài bể trát vữa xi măng cát vàng mac 75 dày 25mm, trong bể trát thành và đáy bể 

bằng vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm chia 2 lớp: Lớp đầu dày 15mm khía bay, lớp 

sau dày 10mm đánh màu. 

Sàn thao tác trên mặt bể rộng 1,6m 

- Bể chứa trung gian: 

Có chiều dài 13m, rộng 7m,cao 3m. Dung tích bể là 280m3. 

Ngoài bể trát vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm, trong bể trát thành và đáy bể 

bằng vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm chia 2 lớp: Lớp đầu dày 15mm khía bay, lớp 

sau dày 10mm đánh màu. 

- Bể lắng bùn: 

Có chiều dài 12,9m, rộng 9,9m, cao 4m. Dung tích 500m3. 

Nền láng vữa xi măng mác 75 dày 40mm, đáy bể lót bê tông đá 1x2 mác 100. 

Hiện đang sử dụng chứa nước sạch, không tham gia vào quy trình xử lý nước thải. 

- Bể chứa nước sạch cho làm mát trực tiếp: 

Có kích thước dài 28,3m, rộng 7,7m, cao 5,7m. Dung tích bể là 1.242m3. 

Ngoài bể trát vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm, trong bể trát thành và đáy bể 

bằng vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm chia 2 lớp: Lớp đầu dày 15mm khía bay, lớp 

sau dày 10mm đánh màu. 

Có 11 cột trụ bê tông cốt thép kích thước 350x350mm. 

- Bể chứa nước sạch cho làm mát gián tiếp: 

Có kích thước dài 13,5m, rộng 7,3m, cao 5,7m. Thể tích bể là 562m3. 

Ngoài bể trát vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm, trong bể trát thành và đáy bể 

bằng vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25mm chia 2 lớp: Lớp đầu dày 15mm khía bay, lớp 

sau dày 10mm đánh màu.  

Có 7 cột bê tông cốt thép kích thước 350x350mm. 

- Hệ thống lọc áp lực và làm mát: 

Có 12 Tank lọc áp lực cao, tự động có hệ thống van xả đáy vệ sinh và sửa chữa trong 

thường hợp gặp sự cố. Các tank lọc bằng thép, cao 2,4m, đường kính 1,8m. 

Cụm MODULE bể lọc áp lực và rửa ngược có chức năng giữ lại các cặn nhỏ nhờ đi 

qua lớp vật liệu lọc có kích thước cỡ hạt 0,01-0,05mm để đạt được nước tiêu chuẩn cho 

các tháp làm mát, loại bỏ các cặn nhỏ nhờ quá trình cài đặt rửa ngược tự động. 

Có 8 tháp giải nhiệt làm mát để giảm nhiệt độ của nước xuống dải nhiệt độ khoảng 

từ 30°C - 35°C trước khi tuần hoàn quay lại sản xuất.  

Có 3 tháp làm mát hệ thống nước làm nguội gián tiếp công suất 165 m3/h, ∆T = 70C. 

Có 5 tháp làm mát hệ thống nước làm nguội trực tiếp công suất 500 m3/h, ∆T = 100C,  

 Thống kê các hạng mục cơ bản của trạm xử lý nước thải của Công ty cổ phần cán 

thép Thái Trung: 
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Bảng 3. 3. Các hạng mục cơ bản của trạm xử lý nước thải  

STT Tên bể Ký hiệu Thông số 

1  Hố bơm - 

- Số lượng: 01 bể, V = 700 m3. Vật liệu bê tông cốt 

thép 

+ Kích thước: 9,85m x 7,7m x 9,7m 

Lắp đặt 04 bơm tổng công suất 550m3/h, sàn đặt 

máy bơm cao 4,9m so với đáy bể. 

2  
Bể lắng xỉ và 

tách dầu 
- 

- Số lượng: 01 bể, V = 60 m3. Xây hình trụ tròn, vật 

liệu bê tông cốt thép, bể lắng xỉ bằng thép,  

+ Kích thước ngoài: R x H = 4,3m x 9,6 m 

+ Kích thước bể lắng xỉ: R x H = 2,05m x 6,2m  

3  Bể lắng ngang B02 – 01; 

02 

- Số lượng: 02 bể, V = 1.300 m3. Vật liệu bê tông 

cốt thép, lắp đặt sàn thao tác cao 1,6m. Kích thước 

=34m x 13m x 3m. 

4  
Bể chứa trung 

gian 
B 02 - 03 

Số lượng: 01 bể, V = 280 m3. Vật liệu bê tông cốt 

thép, lắp đặt sàn thao tác cao 1,6m. Kích thước 

=13m x 7m x 3m 

5  

Bể chứa nước 

sạch cho làm 

mát gián tiếp 

B - 04 

- Số lượng: 01 bể, vật liệu bê tông cốt thép 

Kích thước: 13,5m x 7,3m x 5,7m, phần trên bể xây 

dựng trụ cột bê tông cốt thép để làm sàn thao tác và 

lắp đặt tháp giải nhiệt. 

6  

Bể chứa nước 

sạch cho làm 

mát trực tiếp 

B – 03 

- Số lượng: 01 bể, vật liệu bê tông cốt thép,  

Kích thước: 28,3m x 7,7m x 5,7m, phần trên bể xây 

dựng trụ cột bê tông cốt thép để làm sàn thao tác và 

lắp đặt tháp giải nhiệt. 

7  
Hệ thống lọc áp 

lực 
- 

- Số lượng: 12 tank lọc, kết cấu thép không gỉ, các 

tank cao 2,4m, đường kính 1,8m. 

8  Tháp giải nhiệt - Số lượng: 8 tháp giải nhiệt, kích thước: 4m x 2,9m.  

* Số lượng máy móc thiết bị: 

STT Chức năng 
Số 

lượng 
Dạng/loại 

Công suất, 

cột áp 

Công suất 

điện (Kw/tb) 

1 

Bơm nước thải từ hố 

bơm bể lắng xỉ tới bể 

lắng ngang 

04 
Bơm ly tâm đặt 

trên cạn 

550m3/h 

- 1,5 bar 
45 

2 Thiết bị thu dầu mỡ 02 
Loại bánh đai, đặt 

trên cạn 
200l/h  

3 
Bơm nước vào hệ 

thống áp lực 
05 Bơm ly tâm 

410m3/h 

- 5 bar 
90 

4 
Bơm nước rửa ngược 

cho thế thống tank lọc 
02 Bơm ly tâm 

140m3/h 

- 3 bar 
30 
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5 

Bơm nước sau khi xử 

lý cho hệ thống làm 

mát trực tiếp 

03 Bơm ly tâm 
300m3/h 

- 6 bar 
90 

6 

Bơm nước sau khi xử 

lý cho hệ thống làm 

mát trực tiếp QTB 

04 Bơm ly tâm 
250m3/h 

- 9 bar 
75 

7 

Bơm nước chống tràn 

của bể chứa nước tại hệ 

thống QTB 

03 Bơm ly tâm 
400m3/h  

- 1,5bar  
45 

7 

Tháp giải nhiệt dãy giải 

nhiệt ∆100C tại nhiệt 

độ 350C 

05 
Làm mát bằng gió 

và cánh tản nhiệt 
500m3/h - 

8 

Tháp giải nhiệt dãy giải 

nhiệt ∆70C tại nhiệt độ 

350C 

03 
Làm mát bằng gió 

và cánh tản nhiệt 
165m3/h - 

9 
Bơm nước cho hệ 

thống làm mát gián tiếp 
03 Bơm ly tâm 

170m3/h 

- 6 bar 
75 

Một số hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của nhà máy: 
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Hố bơm Bể tách xỉ 

  
Bể lắng ngang Bồn lọc áp lực 

  
Tháp giải nhiệt Rãnh thu gom nước thải khu vực cán thô 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải:  

- Nguồn diện: 

+  Bụi và khí thải của Công ty phát sinh từ các phương tiện giao thông chở nguyên 

liệu và sản phẩm. 

+ Bụi, khí thải từ khu vực cán thép. 

- Nguồn điểm: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ lò nung. 

Các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của nhà máy gồm: 

2.1. Đối với bụi, khí thải lò nung phôi 

Khi đốt cháy nhiên liệu dầu FO trong lò nung phôi sẽ phát sinh ra các thành phần gây 

ô nhiễm môi trường như: Bụi, SO2, NOx,…Tuy nhiên, lượng chất ô nhiễm này phát sinh 

từ lò nung của Công ty là không lớn do hiệu năng sử dụng nhiên liệu của lò nung phôi đồng 

bộ của hãng Danieli là rất cao, đốt cháy nhiên liệu gần như hoàn toàn.  

Kết quả đo nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ lò nung qua các đợt quan trắc định 

kỳ cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Toàn 

bộ lượng bụi, khí thải được thoát ra ngoài môi trường bằng ống khói cao 60 m. 

- Thông số kỹ thuật của ống khói 

+ Chiều cao ống khói: 60m 

+ Kết cấu: Bên ngoài bằng thép kết cấu, bên trong là vật liệu chịu lửa. Chân đế ống 

khói đổ bê tông đường kính 4,2m. 

+ Đường kính ống khói: Đường kính chân ống khói 3,2m, đường kính miệng ống khói 2,2m. 

+ Vị trí quan trắc khí thải ống khói: Công ty đã bố trí vị trí lấy mẫu trên thân ống khói 

cách chân ống khói 5m, đường kính lỗ 200 Ф và có van khóa. 

* Các thông số cơ bản của lò nung 

- Kiểu lò 3 vùng nung liên tục do hãng Danieli - Italia cung cấp và lắp đặt. 

- Phương thức nạp và ra phôi bằng hệ thống  Kick of  chuyển lên hệ thống con lăn  

- Kích thước phôi vuông: (120- 150) x (6000 - 12000) mm 

- Nhiệt độ nung : 1200˚C -1250˚C 

- Công suất lò : 85T/h  

-  Kích thước lò hiệu dung : 20.600 x 13.000  x  2.115 mm (Dài x rộng x cao) 

-  Nhiên liệu đốt: Dầu nặng (FO) nhiệt trị 9800 Kcal/kg; Khí cốc nghịch 

-  Áp lực dầu nguồn: 4,5 - 5 Kg/cm2. 

- Số mỏ đốt các vùng nung: 22 mỏ bố trí ở 3 vùng. 

-  Áp lực gió : 650 mmH2O 
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-  Chiều cao ống khói: 60.  

Nhà máy áp dụng công nghệ nung phôi tiên tiến, quá trình nung đảm bảo các điều 

kiện cơ bản như: Nhiệt độ nung đồng đều, giảm oxy hóa và giảm thoát cacbon, trong lò có 

bố trí hệ thống trao đổi nhiệt (tận thu nhiệt) cho quá trình làm nóng khí cấp vào lò, làm 

nóng nhiên liệu trước khi vào lò đốt. Như vậy ngoài các lợi ích kinh tế mang lại từ việc áp 

dụng công nghệ nung phôi tiên tiến thì cũng đảm bảo an toàn môi trường, giảm đến mức 

tối đa lượng bụi khí thải độc hại phát sinh trong quá trình nung phôi. Do vậy, trong quá 

trình hoạt động, nhà máy tập trung vào biện pháp công nghệ như nâng cao hiệu quả đốt 

cháy nhiên liệu, tận thu nhiệt - khí nóng phát sinh từ lò đốt cho các quá trình sản xuất từ 

đó gián tiếp hạn chế lượng bụi, khí độc hại phát sinh. 

 Khí cấp cho lò được lấy từ môi trường thông qua quạt gió có công suất 200KW. Sau 

khi khí lạnh đi qua bộ trao đổi nhiệt, dòng khí lạnh được hấp thụ nhiệt thành khí nóng đạt 

( 250°C đến dưới 380°C) từ dòng khí thải nóng từ lò ra. Dòng khí này trở thành gió nóng 

hòa trộn với nhiên liệu đốt (Dầu FO, khí cốc nghịch) tại 22 mỏ đốt (10 mỏ đốt sử dụng khí 

cốc nghịch, 12 mỏ đốt sử dụng dầu FO), khi cháy sinh ra nhiệt lượng nung nóng phôi trong 

lò tới nhiệt độ 1130 ÷ 1180°C. Khí thải sinh ra trong quá trình cháy được thu hồi về phía 

đầu lò thông qua thiết bị thu khói (kênh thu khói), dòng khí nóng chạy ngược với đường 

phôi thép vào lò, có tác dụng sấy nguyên liệu đạt nhiệt độ nhất định trước khi đưa vào khu 

vực nung.  

Sử dụng song song khí hóa nghịch từ lò luyện cốc của nhà máy cốc hóa và khí than 

lò cao của nhà máy Luyện Gang để làm nhiên liệu đốt, giảm lượng dầu FO sử dụng trong 

công đoạn nung.  

 Hiệu quả của việc sử dụng khí cốc nghịch trong sản xuất đã được chứng minh qua 

chỉ tiêu định mức sử dụng dầu trên một tấn sản phẩm. Theo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao dầu FO hiện tại của nhà máy là 15,54kg/tấn sản phẩm 

(giảm 45% theo định mức sử dụng đốt nhiên liệu bằng 100% dầu FO là 28kg/tấn sản phẩm). 

Từ đó giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận hành lò nung. 

 Trong trường hợp cần thiết, lò nung của nhà máy có thể thay đổi nhiên liệu đốt từ 

dầu FO, khí cốc nghịch sang nguyên liệu khí CNG, các mỏ đốt được thiết kế để sử dụng 

được cho cả hai loại nhiên liệu (nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí), trong trường hợp cần 

thiết, chuyển đổi nguồn nguyên liệu sử dụng để giảm lượng phát thải trong quá trình sản 

xuất. Khí CNG được lưu chứa tại trạm nén khí đặt tại bên ngoài nhà máy thuộc quản lý của 

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.  

 Toàn bộ lượng khí thải phát sinh được thu qua kênh khói, qua bộ trao đổi nhiệt và 

qua các van rồi thoát ra môi trường thông qua ống khói cao 60m. Quá trình thoát khí thải 

từ lò ra ngoài môi trường dựa trên nguyên lý chênh lệch áp suất giữa lò và miệng ống khói. 

Khí thải (NOx, SO2, CO…) sau khi qua bộ trao đổi nhiệt, nhiệt độ giảm xuống mức cho 

phép. 
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 Việc chứng minh hiệu quả của hệ thống lò nung phôi đáy bước đã được thực hiện 

tại báo cáo ĐTM của nhà máy và được phê duyệt tại Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 

01/06/2009 và xác nhận tại Giấy xác nhận số 24/GXN-STNMT ngày 17/7/2015.  

 * Công trình thu gom và thoát khí thải 

STT Hạng mục Kích thước Ghi chú 

1 
Đường ống dẫn từ lò 

về bộ trao đổi nhiệt 
35m 

Ống thép D2610, kết cấu thép (5mm), 

bên trong bọc vật liệu chịu lửa 

2 Thiết bị trao đổi nhiệt 
8.02m x 3,6m x 

4,6m 

Vật liệu thép, bên trong bọc vật liệu chịu 

lửa, bên trong chứa 02 giàn làm mát, 

kích thước 1,7m x  3,4m. 

3 Ỗng dẫn ra ống khói 16,5m 
Ống thép D2150, kết cấu thép (5mm), 

bên trong bọc vật liệu chịu lửa 

4 Ống khói Cao 60m 

Đường kính chân ống khói 3,2m, đường 

kính miệng ống khói 2,2m, kết cấu thép, 

bên trong bọc vật liệu chịu lửa 

2.2. Bụi phát sinh từ quá trình cán thép 

 Lượng bụi phát sinh trong quá trình cán là rất nhỏ, theo kết quả quan trắc định kỳ cho 

thấy lượng bụi nằm trong giới hạn của tiêu chuẩn cho phép. Lượng bụi này chỉ ảnh hưởng 

(ảnh hưởng nhỏ) tới công nhân sản xuất trực tiếp, ít có khả năng gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh Công ty, dó đó, các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của loại bụi này 

hiện đang được Công ty áp dụng là: 

 - Dùng hệ thống nước làm mát phun dập bụi tại các giá cán. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân; 

 - Lắp đặt 18 quạt thông gió công suất 1,5kw/giờ tại các vị trí sản xuất trong nhà 

xưởng, thông số quạt 1420v/p; Lưu lượng: 15.000 - 18.000 m3/h. 

- Lắp đặt 26 quạt làm mát công nghiệp, công suất 0,75kW tại các vị trí, khu vực làm 

việc của công nhân có phát sinh bụi, nhiệt độ cao để giảm thiểu các tác động trực tiếp tới 

công nhân.   

 - Thường xuyên bảo dưỡng máy thiết bị. Tùy theo từng loại thiết bị, có thiết bị 6 

tháng bảo dưỡng 1 lần, có thiết bị vài năm sẽ bảo dưỡng 1 lần. 

 2.3. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

 Bụi, khí thải dạng này phát sinh trong khu vực Công ty không thường xuyên, lượng 

phát sinh không lớn. Do đó, để hạn chế phát tán bụi trên bề mặt vào không khí trong quá 

trình vận chuyển Công ty đã tiến hành biện pháp phun nước giảm bụi và đã có những hiệu 

quả nhất định. 

 - Tưới nước giảm bụi: Công ty trang bị các pép phun dọc tuyến đường vận chuyển ra 

vào nhà máy để phun nước trong khu vực phát sinh bụi như trên tuyến đường vận chuyển 

trong Công ty, sân bãi. Số lượng pép phun khoảng 15 pép phun, nguồn nước cấp bằng 

đường ống HDPE D46 từ xí nghiệp Năng lượng. 
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Theo kết quả quan trắc khí thải (môi trường lao động) của Công ty từ khi hoạt động 

đến nay (được trình bày chi tiết tại Chương 5) cho thấy nằm trong giá trị cho phép, từ đó 

cho thấy các biện pháp giảm thiểu Công ty đang áp dụng có hiệu quả tương đối cao. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

- Chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất. 

 3.1.Chất thải rắn sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh:  

- Chất thải rắn tại khu vực văn phòng, hành lang Công ty. 

- Chất thải rắn tại khu vực nhà ăn. 

Khối lượng phát sinh: 

- Chất thải sinh hoạt: giấy văn phòng, các loại giấy vụn, rác từ nhà vệ sinh, vỏ chai, 

đồ hộp…Toàn bộ lượng rác sinh hoạt phát sinh khoảng 05 kg/ngày được thu gom vào các 

thùng rác nhỏ bố trí tại khu vực văn phòng, nhà vệ sinh và khu vực làm việc, sau đó được 

công nhân vệ sinh vận chuyển vào các thùng chứa loại 200l để lưu chứa tạm thời chất thải 

sinh hoạt. Hàng ngày, rác thải sinh hoạt phát sinh được Công ty cổ phần môi trường và 

công trình đô thị Thái Nguyên vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Rác thải sinh hoạt từ nhà ăn: phát sinh khoảng 75kg/ngày gồm: thức ăn thừa, thực 

phẩm thừa,…được thu vào thùng chứa rác loại 60l dến 120l/thùng, chuyển giao cho Công 

ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên - Chi nhánh môi trường thu gom 

vận chuyển và xử lý hàng ngày. 

3.2. Chất thải rắn sản xuất:  

* Nguồn phát sinh 

- Trong quá trình cán gồm: vảy cán phát sinh khoảng 380 tấn/tháng; đầu mẩu thép 

thừa,…lượng phát sinh khoảng 350 tấn/tháng. 

- Từ hệ thống xử lý nước thải gồm: bùn thải từ bể lắng bùn ngang…với lượng phát 

sinh khoảng 30 tấn/tháng. 

 * Biện pháp lưu giữ, quản lý: 

 - Đầu mẩu thép thừa sau cắt: Toàn bộ các đầu mẩu thép thừa được thu gom trong 

thùng đựng tại phân xưởng sản xuất khi đầy đưa về kho chứa diện tích 700m2 sau đó chuyển 

giao cho nhà máy Luyện thép thuộc Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên làm nguyên 

liệu. Khối lượng thép phế đã chuyển giao trong 6 tháng đầu năm 2026 như sau: 

STT TÊN MẶT HÀNG ĐVT NGÀY GIAO HÀNG S.LƯỢNG 

1 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 12/01/2026 243,07 

2 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 23/01/2026 248,93 
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3 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 05/02/2026 58,34 

4 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 05/02/2026 93,47 

5 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 24/02/2026 251,08 

6 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 19/03/2026 340,15 

7 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 06/04/2026 229,82 

8 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 20/04/2026 198,24 

9 Tôn phế thu hồi sau cán Tấn 20/04/2026 5,99 

10 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 06/05/2026 206,21 

11 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 25/05/2026 261,05 

12 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 15/06/2026 163,37 

13 Thép phế thu hồi sau cán Tấn 25/06/2026 145,12 

14 Tôn phế thu hồi sau cán Tấn 25/06/2026 4,49 

  
Tổng cộng   2449,33 

(Hợp đồng số 04-25/HĐNT ngày 01/01/2025 chuyển giao thép phế sau cán)  

- Vảy thép: Nguồn phát sinh vảy cán gồm: 

 + Vảy thép phát sinh từ các công đoạn cán thép lượng không lớn, được công nhân 

vệ sinh công nghiệp thu gom vào các thùng chứa và tập kết đưa về sân chứa xỉ để chuyển 

giao cho Nhà máy Luyện Gang. 

 + Vảy cán từ bể lắng xỉ được định kỳ hàng ngày vớt lên sân chứa xỉ bằng gàu múc 

loại 5 tấn. Sân chứa xỉ được đổ bê tông mác 200, thành cao 0,5m, diện tích 80m2, có xây 

dựng hệ thống mương B300, chiều dài khoảng 80m gom nước phát sinh về bể lắng ngang 

để tiếp tục xỉ lý. 

+ Vảy thép phát sinh từ bể chứa của hộp chứa nước Quenching, lượng phát sinh 

khoảng 6 tấn/năm được công nhân nạo vét bằng thủ công định kỳ 3tháng/lần, vảy thép đưa 

về sân chứa xỉ để tiếp tục xử lý. 

 Cặn xỉ, vảy thép đầu mẩu, thép phế được phân loại và bán cho Công ty cổ phần Gang 

thép Thái Nguyên theo hợp đồng để tận dụng làm đầu vào sản xuất cho lò luyện thép. Khối 

lượng vảy cán thu hồi và chuyển giao trong 6 tháng đầu năm 2026 như sau: 

ST

T 
TÊN MẶT HÀNG 

ĐV

T 
NGÀY GIAO HÀNG S.LƯỢNG 

1 Vảy cán Tấn 08/01/2026 196,702 

2 Vảy cán Tấn 16/01/2026 167,38 

3 Vảy cán mịn Tấn 28/01/2026 196,2 
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4 Vảy cán Tấn 30/01/2026 228,136 

5 Vảy cán Tấn 09/02/2026 177,518 

6 Vảy cán Tấn 12/02/2026 79,244 

7 Vảy cán Tấn 26/02/2026 231,808 

8 Vảy cán Tấn 04/03/2026 161,522 

9 Vảy cán Tấn 16/03/2026 200,179 

10 Vảy cán Tấn 27/03/2026 283,725 

11 Vảy cán Tấn 10/04/2026 208,897 

12 Vảy cán Tấn 21/04/2026 272,317 

13 Vảy cán Tấn 29/04/2026 173,724 

14 Vảy cán Tấn 13/05/2026 245,124 

15 Vảy cán Tấn 26/05/2026 172,047 

16 Vảy cán Tấn 15/06/2026 233,116 

17 Vảy cán Tấn 30/06/2026 248,672 

 Tổng cộng:   3476,311 

 (Có Hợp đồng nguyên tắc 02/TTr-TISCO giữa Công ty với Công ty CP Gang thép 

Thái Nguyên đính kèm trong phụ lục)  

 Công ty duy trì tổ vệ sinh công nghiệp, ý thức người lao động tự giác, luôn giữ gọn 

gàng sạch sẽ mặt bằng sản xuất, xung quanh nhà xưởng và các công trình vệ sinh. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 

- Nguồn phát sinh: Từ các hoạt động sản xuất của nhà máy và một số hoạt động khu 

vực văn phòng. 

- Lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 0,5 tấn/tháng ~ khoảng 6 tấn/năm được 

thu gom hàng ngày và được lưu chứa trong các thùng phi và đặt trong nhà kho CTNH 20m2 

và 01 kho CTNH diện tích 36m2 của Công ty. Bố trí 01 nhà kho tại vị trí gần trạm XLNT 

và 01 nhà kho diện tích  

+ Bố trí thùng phuy loại 200l trong kho chứa CTNH để lưu chứa CTNH. 

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 3. 4. Bảng tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải Mã CTNH 

Khối 

lượng(Kg/năm) 
Trạng thái 

tồn tại 
2024 2025 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 130 40 Rắn  
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2 Dầu mỡ thải 17 02 03 5.230 9.010 Lỏng  

3 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 8.510 7.360 Rắn  

Tổng khối lượng 13.870 16.370   

* Tần suất và thời gian thu gom vận chuyển đi xử lý: Thời gian lưu kho và và chuyển 

đi xử lý: 02 lần/năm 

* Các biện pháp lưu giữ như sau: 

 + Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được thu gom phân loại ngay tại phân xưởng 

của Công ty.  

+ Dầu mỡ được hứng vào máng tại các thiết bị và đưa vào thùng chứa loại 200l bảo 

quản theo đúng quy định. 

 + Giẻ lau, găng tay dính dầu được thu gom trong thùng đựng riêng 

 Sau đó toàn bộ lượng CTNH phát sinh được đội vệ sinh của Công ty thu gom về 

kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 20m2 và 01 kho CTNH diện tích 36m2. Bố trí các 

thùng đựng dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu tại các khu vực sản xuất để tiện thu gom, trước 

khi đưa về kho lưu chứa tạm thời CTNH. Kho lưu chứa có mái che, nền láng xi măng, có 

tường bao ngăn cách tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào và có đầy đủ biển ghi rõ 

vị trí đặt từng loại chất thải nguy hại, đảm bảo lưu trữ chất thải nguy hại phát sinh của Công 

ty.  

 Hiện tại, Công ty đang hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Anh Đăng 

để thu gom và tiêu hủy chất thải nguy hại định kỳ 6 tháng/lần.(Chi tiết Hợp đồng xem phần 

phụ lục báo cáo). 

Kho chứa CTNH của nhà máy Bể chứa xỉ thải của nhà máy 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, nhiệt 

 * Nguồn phát sinh tiếng ồn, nhiệt 

+ Khu vực cán, các giá cán 

+ Khu vực trạm cân 

+ Khu vực sửa chữa, gia công cơ khí 

+ Khu vực kho thành phẩm 

+ Khu vực đặt máy bơm của hệ thống xử lý nước thải 

 * Biện pháp giảm thiểu 

 - Giảm thiểu nhiệt: 

Đo đặc trưng của quá trình sản xuất nên hiện tượng nhiệt độ trong khu vực sản xuất 

cao hơn điều kiện bình thường là không thể tránh khỏi. Do mức độ truyền nhiệt ra môi 

trường xung quanh Công ty là rất thấp nên nhiệt độ cao chủ yếu ảnh hưởng trực đến sức 

khoẻ của công nhân Công ty.  Chủ yếu là nhiệt độ xung quanh lò nung phôi (nhiệt độ trung 

bình khoảng 30oC). Các biện pháp đề ra nhằm hạn chế tác động của nhiệt độ tới sức khỏe 

công nhân lao động bao gồm: 

 - Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết: quần áo cách nhiệt, găng 

tay, mũ, kính mắt. 

 - Thông thoáng làm mát nhà xưởng bằng 18 quạt thông gió (công suất 

1,5kW/h/quạt). 

- Tại các khu vực có tiềm năng ô nhiễm nhiệt cao bổ sung hệ thống quạt công nghiệp 

tạo gió: 

+ Số lượng quạt:26 cái. 

+ Công suất mỗi quạt: 0,5Kw; 1420v/p; Lưu lượng: 15.000 - 18.000 m3/h, do Việt 

Nam sản xuất. 

  Đối với tiếng ồn  

 Các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn mà Công ty đưa ra là: 

 - Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp. Đặt các thiết bị có tiếng ồn cao trong vật 

cấu trúc. 

 - Kiểm tra sự cân bằng của các máy móc thiết bị khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi 

tiết và cho dầu bôi trơn thường kỳ. 

 - Trang bị phương tiện bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc ở những 

khu vực có tiếng ồn cao. 

 - Móng thiết bị có tải trọng tĩnh và tải trọng động tương đối lớn yêu cầu độ ổn định 

cao. Hầu hết các móng thiết bị đều được đặt trên một hệ thống sàn bê tông cốt thép chịu 

lực ở độ cao từ 3-5 m, vật liệu móng là bê tông cốt thép mác cao, đảm bảo chiều sâu móng 

và xung quanh có rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền. Sử dụng đệm chống ồn được 

lắp tại chân các thiết bị và quạt gió. 
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 - Trồng cây xanh xung quanh tường rào Công ty, khu đất trống trong nội bộ nhằm 

hấp thụ giảm ồn và giảm bụi, khí thải phát tán vào môi trường xung quanh và làm đẹp cảnh 

quan khu vực dự án.  

 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

 Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất của Công ty bao gồm: sự cố phôi 

thép lệch ra khỏi giá cán, sự cố cháy nổ - phóng điện của các máy biến thế điện áp cao, sự 

cố đứt cáp cầu trục…các sự cố từ trạm xử lý nước thải (hỏng như máy bơm, phao, van,  

mất điện, xử lý không đạt quy chuẩn trước khi xả thải). Để phòng ngừa ứng phó sự cố cho 

nhà máy. Nhận thực rõ rằng được điều này, các phương án hạn chế và phòng ngừa sự cố 

được Công ty đưa ra như sau: 

* Biện pháp ngăn ngừa phòng chống cháy nổ 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra trong 

nhà máy, nhà máy sử dụng bể chứa nước chữa cháy có dung tích 1.242m³ (dùng chung bể 

chứa nước làm mát trực tiếp). 

Biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ được áp dụng nghiêm túc và tuân theo 

quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.  

- Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong từng khu vực của nhà máy 

đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở 

bất kỳ vị trí nào trong các công trình. 

- Trong khu sản xuất, kho chứa nguyên liệu, sản phẩm được lắp đặt hệ thống báo 

cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong 

tình trạng sẵn sàng. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa cháy  

lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật, và phương án PCCC được phê duyệt , trang bị thêm 

dụng cụ chữa cháy xách tay tại các vị trí thuận tiện, dễ thấy để đề phòng xảy ra sự cố. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn. 

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo qui định 

về PCCC. 

+ Các hạng mục công trình như nhà xưởng, nhà kho trong nhà máy đều được bố trí 

các phương tiện PCCC, bao gồm bình CO2; bình MFZ8; MFZ4 ; ……và các vật liệu khác 

như cát, thang chữa cháy. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện 

việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của các phương tiện 

PCCC  

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đội 

PCCC&CNCH cơ sở, sử dụng hệ thống phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt, định kỳ hàng 

năm thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế định kỳ đối với các thiết bị PCCC. 

- Bố trí bình chữa cháy các loại, họng nước cứu hỏa gồm cả lăng vòi và các biển báo 

chữa cháy tại các phân xưởng sản xuất và các vị trí khác, đồng thời bố trí các thùng phi 
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đựng cát trong khu vực Công ty. Ngoài ra còn có bể chứa cát 5m3 , Hệ thống báo cháy tự 

động tại khu vực lò nung và các trạm biến áp. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công 

nhân viên bằng cách gắn bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ 

công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. 

* Đối với sự cố trong quá trình sản xuất: 

 Tuân thủ quy trình vận hành máy móc, thiết bị; tập huấn cho công nhân vận hành về 

việc phòng ngừa, ứng phó sự cố; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị của hệ 

thống xử lý khí thải; lắp đặt hệ thống lưới bảo vệ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố 

phôi thép lệch khỏi giá cán; tập huấn về an toàn lao động sản xuất cho công nhân nhà máy; 

kiểm tra bảo dưỡng máy móc (máy biến thế, cầu trục…), đảm bảo các thiết bị này hoạt 

động  bình thường, hạn chế đến mức tối đa các sự cố có thể xảy ra; lắp đặt các hệ thống 

cảnh báo tự động, biển báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ xảy ra các tai nạn, sự cố. 

* Đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra định kỳ với một số chỉ tiêu cơ bản nhằm có những 

giải pháp điều khiển khâu vận hành thích hợp. 

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng: Dự phòng 

động cơ để có thể thay thế kịp thời khi cần đối với hệ thống cấp gió cho lò nung. 

- Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng định kỳ của nhà cung cấp thiết bị; 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải; 

* Đối với hệ thống xử lý nước thải:  

- Tuân thủ quy trình vận hành và bảo dưỡng máy móc, thiết bị; 

- Thường xuyên tập huấn cho công nhân vận hành về việc phòng ngừa, ứng phó sự 

cố trong quá trình vận hành hệ thống. 

- Bố trí thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố; 

- Ghi chép đầy đủ các thông số vận hành theo nhật ký; thường xuyên kiểm tra tình 

trạng máy móc thiết bị để kịp thời phát hiện các sự cố. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố trạm xử lý nước thải, tạm dừng hoạt động hệ thống 

xử lý nước thải, lưu chứa nước tạm thời trong toàn bộ các bể gom, bể xử lý đã xây dựng; 

thay thế các thiết bị hư hỏng trước khi vận hành trở lại. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện nay của Công ty về cơ bản được 

xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 1205/QĐ-UBND ngày 01/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và  xác 
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nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại Quyết định số 24/GXN-STNMT 

ngày 17/7/2015 của Sở Tài Nguyên và Môi trường. Các nội dung thay đổi đã được xác nhận 

trong Giấy xác nhận các công trình bảo vệ môi trường, các nội dung thay đổi như sau: 
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TT 
Tên công trình, 

biện pháp BVMT 

Phương án đề xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Đơn vị đã thực hiện 
Mục đích, nội dung     

thay đổi 

Ghi chú 

I Về công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

1 

Công trình xử lý sơ 

bộ nước thải sinh 

hoạt 

* 6 bể tự hoại kích thước chiều dài 

5m, chiều rộng 2m, sâu 1,5m, dung 

tích 14,4m3. 

- Khu văn phòng 2 bể 

- Khu nhà ăn 1 bể 

- Khu vực xưởng 2 bể 

- Khu vực vệ sinh ngoài xưởng 1 bể 

* Không có bể lắng dầu. 

- Số lượng bể tự hoại là 3 bể tự 

hoại do không sử dụng nhà vệ 

sinh khu vực bên ngoài xưởng 

sản xuất. 

- Các bể tự hoại có kích thước 

chiều dài 4,3m, rộng 3m, sâu 

1,2m. Dung tích 15m3/bể. 

- Xây thêm bể lắng dầu. 

Tính toán lại lượng nước 

thải sinh hoạt, khu văn 

phòng và nhà ăn ca chỉ cần 

bố trí 2 bể tự hoại và xây 

thêm bể lắng dầu cho nhà ăn 

ca. Khu vực sản xuất sử 

dụng 01 nhà vệ sinh cho 

công nhân.   

Đã được xác 

nhận hoàn 

thành các 

công trình 

bảo vệ môi 

trường tại 

Giấy xác 

nhận số 

24/GXN-

STNMT 

ngày 

17/7/2015. 

2 Nước thải sản xuất 

 - Bể chứa nước sạch làm mát gián 

tiếp V = 400 m3 

- Bể chứa nước sạch làm mát trực 

tiếp V = 600 m3 

- Bể lắng ngang V = 800 m3 

- Bể chứa trung gian V = 120 m3. 

- Nước thải làm mát từ cán tinh 

chảy qua bể chứa trung gian và 

chảy vào bể lắng ngang trước khi 

qua hệ thống lọc áp lực. 

- Bể chứa nước sạch làm mát gián 

tiếp V = 562 m3 

- Bể chứa nước sạch làm mát trực 

tiếp V = 1.242 m3 

- Bể lắng ngang V = 1.336 m3 

- Bể chứa trung gian V = 287 m3. 

- Nước thải làm mát từ cán tinh 

chảy vào bể lắng ngang rồi chảy 

qua bể chứa trung gian trước khi 

qua hệ thống lọc áp lực. 

Thay đổi kích thước theo 

thực tế do nhà thầu thiết kế 

thi công xây dựng. 

3 
Hạn chế ô nhiễm 

nhiệt, bụi 

Bố trí hệ thống phun sương mù áp 

lực cao, lưu lượng phun Q = 5 - 
Không lắp đặt. 

Do thực tế lượng bụi và 

mức độ truyền nhiệt ra môi 

trường xung quanh là rất 
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TT 
Tên công trình, 

biện pháp BVMT 

Phương án đề xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Đơn vị đã thực hiện 
Mục đích, nội dung     

thay đổi 

Ghi chú 

7l/h; cột áp P = 2-2,5atm, đường 

kính phun D=1,5-2m. 

thấp, công nhân đã được 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao 

động và bố trí nhà xưởng 

thông thoáng, có quạt công 

nghiệp thông gió nên không 

cần bố trí hệ thống phun 

sương. 

4 
Không sử dụng bể 

lắng bùn hóa lý 

Bể lắng bùn sau bể lắng ngang V 

= 500m3,  

- Nước sau bể lắng ngang bơm 

sang bể lắng bùn để làm nguội và 

tiếp tục tách cặn.  

Không sử dụng trong quy trình 

xử lý nước thải 

Không sử dụng bể lắng bùn 

do nhà máy không sử dụng 

hóa chất. 

5 
Tăng thể tích bể 

chứa bùn 
Không lắp đặt 

Bổ sung sân phơi bùn diện tích 

320m2  

Tăng khả năng lắng và thu 

hồi bùn cặn; lưu chứa bùn 

trước khi chuyển giao cho 

đơn vị xử lý. 

6 

Hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải sau xử lý xả vào hệ 

thống thoát nước chung của KCN 

Gang Thép và chảy ra suối Cam 

Giá 

Nước thải sau xử lý được thu 

gom, xử lý sơ bộ và đưa về trạm 

xử lý nước thải tập trung, không 

xả ra môi trường 

 

Giảm thiểu các tác động tới 

môi trường 

Xây dựng 

mới 

II Về sản xuất 
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TT 
Tên công trình, 

biện pháp BVMT 

Phương án đề xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Đơn vị đã thực hiện 
Mục đích, nội dung     

thay đổi 

Ghi chú 

1 
Sử dụng khí hóa 

nghịch để đốt lò 
Không lắp đặt 

Lắp đặt đường ống thép D350, 

chiều dài khoảng 900m từ Nhà 

máy Cốc hóa để vận chuyển khí 

hóa nghịch phát sinh từ lò luyện 

cốc để sấy phôi thép lò nung 

Tận dụng nhiệt lượng từ khí 

hóa nghịch để nung phôi 

thép vùng 3 và 4. Giúp giảm 

tiêu hao dầu FO trong quá 

trình nung phôi.  

Văn bản đề 

nghị thay đổi 

nguồn 

nguyên  liệu 

số 11/BC-

TTR ngày 

11/12/2018. 

2 
Sử dụng khí than lò 

cao 
Không lắp đặt 

Lắp đặt đường ống thép D400, 

chiều dài khoảng 60m từ hệ 

thống cấp khí của nhà máy 

Luyện Gang để sấy phôi thép lò 

nung 

Tận dụng nhiệt lượng từ khí 

than lò cao để sấy phôi thép 

trước khi chuyển sang vùng 

nung. Giúp giảm tiêu hao 

dầu FO trong quá trình nung 

phôi. 

 

3 
Dây chuyền sản 

xuất 

Lắp đặt hệ thống sản xuất thép dây 

và dây chuyền nạp phôi nóng 
Chưa thực hiện 

Do điều kiện thực tế sản 

xuất và bố trí mặt bằng của 

nhà máy 

- 

Ngày 11/12/2018, Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung đã có văn bản số 11/BC-TTR Báo cáo về việc bổ sung thêm chủng loại 

nhiên liệu nung phôi thép, trong đó Công ty báo cáo nội dung bổ sung đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí than (khí cốc nghịch) từ Nhà 

máy Cốc hoá sang lò nung phôi của Thái Trung để đốt kết hợp cùng với khí CNC và dầu FO, nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh 

tranh trên thị trường. Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có công văn số 594/STNMT-BVMT ngày 11/3/2019 về việc yêu cầu báo cáo bổ 

sung chi tiết về việc bổ sung khí cốc nghịch trong quá trình sản xuất của Công ty. 
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 Công ty đã bổ sung văn bản số 08/BC-TTR ngày 25/10/2019 báo cáo bổ sung chi tiết việc thay đổi, điều chỉnh nguồn nhiên liệu lò nung 

phôi thép. Bổ sung định mức tiêu hao của khí than cốc (khí cốc nghịch) là 28,5 – 30m3/TSP (giảm xuống định mức 16,5m3/tấn khi sử dụng 

chung cả khí than lò cao); bổ sung tỷ lệ sử dụng khí cốc nghịch dự kiến thay thế từ 35% - 40% lượng dầu FO sử dụng, giúp tiết kiệm khoảng 

40.000 đồng/tấn sản phẩm; bổ sung giải pháp vận chuyển khí cốc nghịch bằng đường ống kim loại D350, chiều dài khoảng 900m, trên đường 

ống có các van khoá đóng mở và quy trình vận hành chi tiết. 

  Như vậy, việc sử dụng bổ sung khí hoá nghịch để làm nhiên liệu cho lò nung đã được Công ty báo cáo theo quy định. Việc 

thay đổi nguồn nhiên liệu không làm thay đổi công nghệ của dây chuyền sản xuất; không làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường; 

đã được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Do đó không thuộc đối tượng phải xin chấp thuận, điều chỉnh hồ sơ môi trường. 

Nhận xét: Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với Báo cáo đánh giác tác động môi trường đã được phê duyệt chủ yếu theo hướng 

phù hợp thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả công trình xử lý nước thải và hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, không 

thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ của nhà máy. Vì vậy, các thay đổi này không thuộc đối tượng phải xin chấp thuận, điều chỉnh 

hồ sơ môi trường trước đó. 
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Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhà máy được thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500m3/h đạt yêu cầu để tuần hoàn cho sản 

xuất, không xả ra môi trường. Do đó không đề xuất cấp phép đối với nội dung nước thải, báo 

cáo thống kê nguồn thải và các công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

Nguồn phát sinh: Gồm 09 nguồn nước thải (01 nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động sinh hoạt của nhà máy; 08 nguồn nước thải sản xuất từ nước làm mát trực tiếp 

và nước làm mát gián tiếp) cụ thể như sau: 

a. Nước thải sinh hoạt: Gồm 01 nguồn thải.  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy 

- Công trình, thu gom: 

+ Nước thải phát sinh từ khu vực văn phòng được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại, bể tách mỡ trước khi chảy qua đường ống PVC D110 về bể gom dung tích 12m3 taị 

khu vực văn phòng, sau đó bơm chuyển bậc về bể lắng dung tích 10m3 bằng đường ống 

PVC D115, chiều dài 135m để lắng lọc trước khi chảy sang bể lắng xỉ kết hợp thu gom dầu 

và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy.  

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực sản xuất được thu gom, xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại, sau đó đấu nối vào đường ống PVC D115 thu gom nước thải về bể lắng và 

bể lắng xỉ kết hợp thu gom dầu. 

Bảng 4. 1. Bảng tổng hợp các nguồn phát sinh nước thải và phương án thu gom 

TT 
Nguồn phát 

sinh 

Lưu lượng 

(m3/ngày 

đêm) 

Công đoạn 

phát sinh 

Phương án thu 

gom, xử lý 
Thành phần 

1 Nguồn số 01  19,24 

Nước thải 

sinh hoạt 

khu văn 

phòng, khu 

sản xuất và 

nhà ăn ca 

Xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại và bể tách 

mỡ trước khi đưa 

về bể lắng 10m3 và 

chảy sang bể lắng 

xỉ kết hợp thu gom 

dầu   

Các chất hữu cơ 

(COD, BOD, 

amoni,...), vi 

sinh vật 

 Tổng 19,24    

b. Nước thải sản xuất 

Gồm 08 nguồn phát sinh nước thải: 
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+ Nguồn số 01: Nước thải sản xuất làm mát gián tiếp hệ thống lò nung. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất làm mát gián tiếp cho các trạm dầu bôi trơn, trạm 

thủy lực, máy nén khí 

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp sàn con lăn sau lò nung. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp giá cán thô. 

+ Nguồn số 05: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp giá cán trung. 

+ Nguồn số 06: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp giá cán tinh. 

+ Nguồn số 07: Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp từ hộp nước Quenching. 

+ Nguồn số 08: Nước thải thu gom từ bể lắng xỉ, sân chứa bùn. 

- Công trình, thu gom: 

+ Nước làm mát gián tiếp (nguồn số 01 và nguồn số 02): Nước làm mát cho lò nung, 

các trạm dầu bôi trơn, trạm thủy lực, máy nén khí,…được cấp từ đường ống thép DN250 

tổng chiều dài khoảng 250m tới các vị trí cần làm mát, nước sau làm mát được thu tuần 

hoàn bằng đường ống thép DN250 chiều dài khoảng 150m về bể chứa và tháp giải nhiệt, 

trước khi quay lại bể chứa nước sạch làm mát gián tiếp (dung tích 562m3) để tiếp tục quay 

lại sản xuất. 

+ Nước làm mát trực tiếp (nguồn số 03 đến nguồn số 06) : Nước làm mát tại bàn con 

lăn, các vị trí gối đỡ, khuôn và giá cán của giá cán thô, cán trung và cán tinh được cấp từ 

đường ống thép DN300 và DN 350 chiều dài khoảng 400m tới các vị trí làm mát. Nước 

thải phát sinh lẫn vảy thép  thu gom bằng hệ thống mương dẫn bằng bê tông cốt thép được 

xây dựng bên dưới sàn thao tác, lắp đặt máy móc (mương thu chiều rộng 3m, bên trong bố 

trí rãnh thu xỉ rộng 1m, cao 1m – 1,5m tùy đoạn, chiều dài khoảng 105m) thu gom nước thải 

về hệ thống bể lắng xỉ kết hợp thu dầu để thu hồi vảy thép, dầu thải lẫn trong nước thải trước 

khi bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung (bể lắng ngang để lắng cặn trước khi bơm 

sang bể chứa trung gian) bằng đường ống thép DN500 chiều dài khoảng 117m để xử lý. 

+ Nước thải sản xuất làm mát trực tiếp từ hộp nước Quenching (nguồn số 7): nước 

làm mát và tôi thép nâng mác thép tại hộp chứa nước Quenching được cấp từ đường ống 

thép DN300 tới vị trí sử dụng, Nước làm mát lẫn vảy thép được thu về bể chứa nước dung 

tích khoảng 200m3, sau đó sử dụng 03 bơm cưỡng bức về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung để xử lý, tuần hoàn tái sử dụng.   

+ Nước thải từ bể lắng bùn, sân chứa xỉ (nguồn số 08) được thu gom bằng mương 

nước B300, xây bằng gạch chỉ dày 220, chiều dài khoảng 80m, thu nước thải về tách xỉ và 

thu dầu để tiếp tục xử lý. 

Bảng 4. 2. Bảng tổng hợp các nguồn phát sinh nước thải và phương án thu gom 

TT 
Nguồn phát 

sinh 

Lưu lượng 

(m3/ngày 

đêm) 

Công đoạn 

phát sinh 

Phương án thu gom, xử 

lý 

Thành 

phần 
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1 
Nguồn số 01 và 

nguồn số 02 

 

Nước làm 

mát gián 

tiếp 

Đường ống thép D200, 

chiều dài khoảng 450m 

về bể chứa trung gian 

nước thải và đưa lên tháp 

giải nhiệt 

Nhiệt độ 

2 
Nguồn số 03 

đến nguồn số 06 

 Nước làm 

mát tại bàn 

con lăn, các 

vị trí gối đỡ, 

khuôn và 

giá cán của 

giá cán thô, 

cán trung và 

cán tinh  

Đường mương xây bê 

tông cốt thép, chiều rộng 

1m, chiều dài 120m về bể 

lắng xỉ kết hợp tách dầu.  

Dầu 

mỡ,TSS, 

kim loại 

nặng (fe, 

Cu, Pb, 

Zn,…) 
3 Nguồn số 07 

 

Nước làm 

mát hộp 

nước 

Quenching 

Được thu về bể chứa nước 

dung tích khoảng 200m3, 

sau đó sử dụng 03 bơm 

cưỡng bức về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để xử lý, 

tuần hoàn tái sử dụng.   

4 Nguồn số 8 

 

Nước thải từ 

bể lắng bùn, 

sân chứa xỉ 

Đường mương B300 xây 

bằng gạch chỉ, chiều dài 

80m thu nước về hệ 

thống xử lý nước thải tập 

trung 

c. Quy trình xử lý nước thải: 

Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500m3/giờ xử lý nước thải đảm bảo chất 

lượng trước khi quay lại tuần hoàn sản xuất. Quy trình xử lý như sau: 

 Nước thải sản xuất; nước thải sinh hoạt  Bể lắng xỉ  Bể lắng ngang  Bể chứa 

trung gian  Hệ thống lọc áp lực  Hệ thống làm mát  Bể chứa nước sạch  Tuần 

hoàn quay lại sản xuất. 

Nước thải sau xử lý của Nhà máy được tuần hoàn toàn bộ, không xả ra môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Nhà máy có 01 nguồn phát sinh khí thải gồm: 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ lò nung, với lưu lượng 128.000m3/giờ. 

Công trình thu gom:  

Khí thải phát sinh từ lò nung Đường ống thép tròn D2610mm, chiều dài 35m  

Thiết bị trao đổi nhiệt  Đường ống thép tròn D2150mm, chiều dài 16,5m  Ống khói 

cao 60m. 
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Dòng khí thải đề nghị cấp phép: 

Hàm lượng các chất ô nhiễm trong khí thải xả ra môi trường phải bảo đảm đáp ứng 

Bảng 3, Cột A1 và A2 (hệ số Kp=0,8, Kv=0,6) QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép. Trong đó hàm lượng giới hạn một số 

thông số chính như sau: 
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Bảng 4. 3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước khí thải tại ống khói lò nung phôi 

TT Thông số Đơn vị 

 QCVN 51:2017/BTNMT (Kp = 0,8; Kv = 0,6)  QCVN 19:2024/BTNMT 

Áp dụng Cột A2 

từ ngày 01/01/2026 

Áp dụng Cột A3 

từ ngày 01/01/2030 

Áp dụng Cột A  

từ ngày 01/01/2032 

1 Lưu lượng m3/phút - - - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 48 24 ≤20 

3 NOx mg/Nm3 360 240 ≤150 

4 SO2 mg/Nm3 240 240 ≤150 

5 CO mg/Nm3 240 144 ≤130 

6 Cu mg/Nm3 4.8 4,8 ≤4 

7 Pb mg/Nm3 2.4 0,96 ≤0,8 

8 Zn mg/Nm3 14.4 9,6 ≤6 

9 Ni mg/Nm3 0,96 0,96 ≤1 

10 Cd mg/Nm3 0,48 0,096 ≤0,2 

11 Cr mg/Nm3 1,92 1,92 ≤0,5 

Trong đó: 

- QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép. 

Các cơ sở sản xuất thép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 áp dụng giá trị C trong cột A1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 áp dụng giá trị C trong cột A2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, tất cả các cơ sở sản xuất thép áp dụng 

giá trị C trong cột A3.Áp dụng hệ số lưu lượng, hệ số vùng: với Kp = 0,8; Kv = 0,6. 
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- Quy chuẩn 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

Thời điểm áp dụng quy chuẩn 19:2024/BTNMT theo khoản 1, Điều 3 của Thông tư 

45/2024/TT-BTNMT như sau: “Các cơ sở đã đi vào vận hành, dự án đầu tư đã có quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường (sau 

đây gọi chung là dự án đầu tư đang triển khai) trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành được tiếp tục áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải theo loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng và quy định của chính quyền địa phương 

(bao gồm cả quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải) cho đến hết ngày 31/12/2031.” 

Căn cứ Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 29/2/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, phường Gia Sàng thuộc khu dân cư tập trung ở đô thị là vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt theo phân vùng môi trường theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó sử 

dụng giá trị tại cột A đối với các thông số ô nhiễm trong khí thải của nhà máy. 

Vị trí, phương thức xả khí thải  

- Vị trí xả khí thải:theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030, múi chiếu 30): 

X=2384627,20; Y=435112.08 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 128.000m3/giờ.  

- Phương thức xả khí thải: Xả liên tục, 24 giờ/ngày.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh: Các thiết bị sản xuất phát sinh tiếng ồn, độ rung nằm tại các vị 

trí phân tán trong nhà xưởng như thiết bị của động cơ, lò nung phôi thép, quạt thông gió 

nhà xưởng, từ máy bơm nước... từ khu vực nhà xưởng. 

3.2. Vị trí phát sinh:  

Bảng 4. 4. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

STT Nguồn Vị trí Tọa độ  VN2000 

1 Nguồn số 1  Khu vực dây chuyền cán   X= 2384600.98; Y=435078.52 

2 Nguồn số 2 Khu vực kho thành phẩm X=2384653.37; Y= 434852.73 

3 Nguồn số 3 Tại khu vực sửa chữa, 

gia công cơ khí 
X=2384691.92; Y= 434846.98 

4 Nguồn số 4 Tại khu vực máy bơm 

trạm xử lý nước thải 
X= 2384569.55; Y= 435184.25 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30) 

* Tiếng ồn, độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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+ Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 - 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 - 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung:       

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ  Từ 21 - 6 giờ  

1 70 60 - Khu vực thông thường 

Kể từ ngày 01/01/2027, tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và QCVN 26:2025BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2025/BNNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Khu vực bị ảnh 

hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (6h00 đến 

trước 18h00) 

Tối (18h00 đến 

trước 22h00) 

Đêm (22h00 đến 

6h00) 

Khu vực E 70  65 60 

+ Độ rung: 

Khu vực bị ảnh 

hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (6h00 đến trước 22h00) Đêm (22h00 đến 6h00) 

Khu vực D 75 70 
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Chương V:  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

  

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Công ty luôn chú trọng và tuân thủ các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, cụ thể như sau: 

- Thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình các cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định. Dự án được cấp Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 

01/6/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm 

của Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung, tại thành phố Thái Nguyên. 

 - Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng, nhà máy thực hiện xác nhận 

hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và được xác nhận tại Giấy xấc nhận số 24/GXN-

STNMT ngày 17/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận thực hiện các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy cán 

thép công suất 500.00 tấn/năm cảu Công ty cổ phần cán thép Thái Trung. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; ký hợp 

đồng thu gom, chuyển giao để xử lý đối với các loại chất thải phát sinh. Lập hồ sơ quản lý 

chất thải nguy hại và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

QLCTNH 19.000164.T cấp lần đầu ngày 25/6/2013. 

- Hàng năm, Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị đủ năng lực để thực 

hiện quan trắc, phân tích các nguồn thải theo hồ sơ báo cáo ĐTM đã được cấp, đảm bảo đủ 

tần suất, số lượng mẫu, thông số quan trắc, phân tích theo quy định. 

- Định kỳ hàng năm, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu, gửi về Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Nguyên theo quy định. Lập kế hoạch 

quản lý môi trường, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

hoạt động sản xuất; bố trí đầy đủ các thiết bị, vật tư để đề phòng xảy ra sự cố. Trong thời 

gian qua, Công ty luôn chủ động trong việc kiểm tra, giám sát các hệ thống xử lý chất thải, 

hệ thống môi trường để đảm bảo không xả ra các sự cố môi trường, tuân thủ các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Bố trí cán bộ môi trường chuyên trách; thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp 

tập huấn, nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ đó thường 

xuyên cập nhật các kiến thức pháp luật, tổ chức đào tạo, tập huấn về bảo vệmôi trường cho 

công nhân viên trong nhà máy.  

Nhìn chung, Công ty đã thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường, duy trì các hệ 

thống xử lý môi trường theo quy định. Việc thực hiện các biện pháp trên không chỉ giúp 
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nhà máy tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất và 

giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, giúp hài hòa lợi ích giữa kinh tế và an 

sinh xã hội.   

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Theo chương trình quan trắc môi trường được phê duyệt, Công ty cổ phần Cán thép 

Thái Trung quan trắc chất lượng môi trường định kỳ với tần suất 4 lần/năm với sự phối 

hợp thực hiện của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.  

Năm 2025: 

Đợt 1: Ngày lấy mẫu: 07/03/2025; Ngày phân tích: 07/03/2025 đến 17/03/2025. 

Đợt 2: Ngày lấy mẫu: 18/03/2025; Ngày phân tích: 19/6/2025 đến 25/6/2025  

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải của Công ty cụ thể như sau: 
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* Tại cửa xả nước thải của Công ty:  

Bảng 5. 1. Kết quả, đo phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

QCVN 14: 

2008/BTNMT        

(cột B) 

Đợt 1 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2  

1 pH - 6,9 6,7 6,8 7 6,7 6,9 7 6,9 6,7 5,0-9,0 

2 BOD5 mg/l <2 7,54 2,16 10,29 4,26 <2 <2 3,46 4,46 50 

3 COD mg/l <15 <15 <15 20,46 <15 <15 <15 <15 <15 - 

4 TSS mg/l <2,5 <2,5 7,1 <10 <10 <10 <10 55,4 16,7 100 

5 Cd mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,0006 <0,001 0,1 <0,001 <0,002 - 

6 Pb mg/l 0,002 0,0008 0,0023 <0,002 <0,006 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 - 

7 Cu mg/l 0,001 0,0013 0,0022 <0,002 <0,06 0,002 <0,002 0,0023 <0,002 - 

8 Zn mg/l 0,015 <0,01 0,022 <0,01 <0,09 <0,01 0,017 0,02 <0,12 - 

9 Mn mg/l 0,037 0,081 0,02 0,043 0,16 <0,01 0,013 0,024 0,018 - 

10 Fe mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,01 - 

11 Tổng N mg/l 5,7 13 8,7 11,4 7,7 9 - 8,4 12,3 - 

12 Tổng P mg/l 0,9 <0,3 <0,3 0,92 0,05 0,4 - 0,89 <0,1 - 

13 Dầu mỡ mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 20 

14 Coliform MPN/100ml <3 2200 <3 2100 4700 1700 KPH 3.500 3500 5000 

Chú thích: 

- Dấu (-) là không quy định; 

- Giá trị sau dấu "<" thể hiện giới hạn định lượng của phương pháp; 

- Những chỉ tiêu có dấu * bên cạnh là những chỉ tiêu chưa được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO 17025:2017; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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- Cột B quy định các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước 

không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Đánh giá kết quả phân tích: Từ bảng kết quả phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước thải 

sản xuất cho thấy: tất cả các chỉ tiêu đo và phân tích được đều nằm trong giới hạn cho phép của  

quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.  

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Công ty thực hiện quan trắc chất lượng khí thải ống khói đối với 01 ống khói  tần suất 

quan trắc là 2 lần/năm. Kết quả quan trắc được thể hiện cụ thể tại bảng sau: 
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Bảng 5. 2. Bảng kết quả đo, phân tích các chỉ tiêu tại ống khói lò nung 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2025 Năm 2026 

Quy chuẩn QCVN 51:2017/ 

BTNMT (Bảng 3, A2),  

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2  

1 Lưu lượng m3/phút - - 1593 1680  

2 Bụi tổng mg/Nm3 <20 <20 <20 23,1 100 

3 NOx mg/Nm3 29,82 22,03 146,88 66,49 750 

4 SO2 mg/Nm3 125,65 243,12 119,7 120,96 500 

5 CO mg/Nm3 KPH 131,91 155,27 207,44 500 

6 Pb mg/Nm3 0,01 <0,003 0,98 - 5 

7 Zn mg/Nm3 <0,05 0,107 2,957 - 2 

Chú thích: 

- Dấu (-) là không quy định ; 

- Giá trị sau dấu "<" thể hiện giới hạn định lượng của phương pháp; 

-  51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép. 

Các cơ sở sản xuất thép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 áp dụng giá trị C trong cột A1 của Bảng 3 đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2025, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 áp dụng giá trị C trong cột A2 của Bảng 3. 

Đánh giá kết quả phân tích:  Kết quả đo, phân tích khí thải tại ống khói lò nung phôi của Công ty cho thấy: tất cả các chỉ tiêu phân 

tích đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với Quy chuẩn 51:2017/BTNMT (A2) . 
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4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Tổng hợp lượng chất thải rắn phát sinh và phương án chuyển giao, xử lý của nhà 

máy như sau: 

STT Loại chất thải Đơn 

vị 

Khối lượng phát sinh Phương 

án xử lý 
2023 2024 2025 

1 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 
Tấn 1,8 1,8 1,8 

Công ty cổ 

phần môi 

trường và 

công trình 

đô thị Thái 

Nguyên 

2 Chất thải rắn sản 

xuất 
Tấn 7.010.774 9.230.304 12.047.954  

2.1 Thép đầu mẩu tấn 3.225.214 4.229.790 5.111.990 Công ty cổ 

phần Gang 

thép Thái 

Nguyên 

2.2 Vảy cán tấn 2.967.929 4.574.879 6.238.278 

2.3 Bùn thải tấn 817.631 425.635 697.686 

3 Chất thải nguy 

hại 
tấn 5.750 13.870 16.370 

 

3.1 Ghẻ lau dính dầu 

mỡ 
tấn 5.750 8.510 7.360 

Công ty 

TNHH 

dịch vụ 

môi trường 

Anh Đăng 

3.2 Dầu mỡ thải tấn - 5.230 9.010 

3.3 Bóng đèn huỳnh 

quang 
tấn - 0,130 0,04 

 5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Trong thời gian hoạt động, nhà máy luôn chấp hành đầy đủ các yêu cầu về công tác 

bảo vệ môi trường. Trong 02 năm gần đây, Công ty không có các cuộc kiểm tra về môi 

trường, do đó không trình bày nội dung tại mục này. 
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Chương VI:  

KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ                                                        

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

- Nước thải phát sinh tại nhà máy gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt. 

Toàn bộ nước thải của nhà máy tuần hoàn lại toàn bộ và không thải ra ngoài môi trường.  

- Lò nung của nhà máy được lắp đặt đồng bộ bởi hãng Daniely – Ytalia, áp dụng công 

nghệ nung phôi tiên tiến, quá trình nung đảm bảo các điều kiện cơ bản như: Nhiệt độ nung 

đồng đều, giảm oxy hóa và giảm thoát cacbon, trong lò có bố trí hệ thống trao đổi nhiệt 

(tận thu nhiệt) cho quá trình làm nóng khí cấp vào lò, làm nóng nhiên liệu trước khi vào lò 

đốt, khí thải lò nung được xả ra môi trường qua 01 ống khói. 

Các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường 

cấp Giấy xác nhận số 24/GXN-STNMT ngày 17/7/2015 v/v xác nhận việc thực hiện các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy 

cán thép công suất 500.000 tấn/năm của Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung. Đến nay 

vẫn hoạt động, vận hành ổn định, thường xuyên thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định, 

kết quả quan trắc cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy 

chuẩn so sánh. 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì các công trình bảo vệ 

môi trường của nhà máy không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Ống khói nhà máy có lưu lượng 128.000m3/giờ,  

căn cứ theo quy định tại khoản c, điểm 1, điều 98; quy định tại mục số 9, dòng thứ 6, phụ 

lục XXIX kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ. Do đó, nguồn thải của nhà máy thuộc đối tượng quan trắc định kỳ theo quy định. 

Stt Nguồn thải Lưu lượng thải tối đa (m3/giờ) 

1 Ống khói lò nung phôi 128.000 

Vị trí, các thông số và tần suất quan trắc bụi khí thải được thống kê theo bảng sau: 
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Bảng 6. 1. Vị trí, thông số, tần suất quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Vị trí 
Số 

lượng 
Thông số giám sát Tần suất Quy chuẩn áp dụng 

Ống khói 

lò nung 

phôi 

01 

Lưu lượng, Bụi 

tổng, NOx,  SO2 

CO, Cu, Pb, Zn 

3 tháng/lần 

QCVN  51:2017/BTNMT   

(Kp = 0,8; Kv = 0,6); 

QCVN 19:2024/BTNMT           

(cột A) 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục và quan trắc định kỳ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2.3. Đối với chất thải rắn 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn và chứng từ giao nhận. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6. 2. Dự kiến kinh phí quan trắc môi trường trong 1 năm của Công ty 

STT Nội dung Khối lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

1 Quan trắc khí thải 4 lần/năm 50.000.000 

 Tổng  50.000.000 

 



 84 

Chương VII 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ 

MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 

MỤC PHÂN LOẠI XANH  

 Chủ cơ sở không đề xuất nội dung này.  
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CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ 

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung cam kết các nội dung, thông tin trong Hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường này và các giấy tờ, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản 

lý môi trường, Chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong chương V (bao gồm các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng); Tuân thủ các 

quy định chung về bảo vệ môi trường, cam kết cụ thể như sau: 

* Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý các loại chất thải 

- Các vấn đề liên quan đến chất thải 

+ Xử lý bụi, khí thải: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải, 

thường xuyên bảo dưỡng, xử lý đạt quy chuẩn QCVN 51:2017/BTNMT (bảng 3, giá trị 

A2). 

+ Công ty cam kết thường xuyên theo dõi tình hình phát sinh khí thải tại khu vực lò 

nung phôi, trường hợp có ý kiến phản ánh của người dân về vấn đề phát sinh khí thải, 

công ty sẽ bổ sung giải pháp thu gom, xử lý. 

+ Xử lý chất thải rắn: 

Đối với chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom, 

phân loại và tái sử dụng; 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí công nhân vệ sinh môi trường có trách nhiệm 

thu gom rác thải, trang bị các thùng chứa rác, giám sát hoạt động của đơn vị xử lý CTR 

được thuê theo hợp đồng; 

Đối với chất thải nguy hại: Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT, ngày 10/01/2022. Đồng thời ký hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải có chức 

năng và đủ thẩm quyền.  

- Về các vấn đề không liên quan đến chất thải 

+ Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trường. 

+ Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. 

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc kiểm tra, giám sát 

môi trường theo các quy định hiện hành. 

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

của Công ty theo quy định. Chủ động thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện các nguy 
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cơ sự cố để kịp thời khắc phục và báo cáo cơ quan chức năng. Đảm bảo trong quá trình 

hoạt động của Công ty không để xảy ra các sự cố về môi trường; trường hợp chất thải 

không xử lý đạt quy chuẩn môi trường, gây sự cố ô nhiễm môi trường thì chủ Công ty phải 

tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp 

luật; 

- Cam kết tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công 

nghiệp, phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện theo các quy định của pháp luật 

hiện hành; 

- Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo giấy phép môi trường 

được phê duyệt; 

Công ty rất mong nhận được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường và các đơn vị có chức năng để Công ty có thể thực hiện tốt nhất các 

quy định liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường. 

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các quy định của pháp luật về môi trường. 
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Sơ đồ vị trí quan trắc khí thải ống khói 

 

 

Vị trí quan trắc OK 


























































































































































































































































